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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việt Nam nằm trong vành đai khí hậu nhiệt đới, biển nước ta được 

đánh giá là một trong những nơi phong phú nhất về các nguồn động thực vật 

và thuộc trung tâm san hô lớn nhất thế giới là trung tâm địa động vật Ấn Độ - 

Tây Thái Bình Dương bao gồm vùng biển Indo-Pacific (Ấn Độ Dương, Đông 

Nam Á và Thái Bình Dương) và vùng biển Philippin [1]. Trong đó, hệ sinh 

thái rạn san hô Việt nam là một trong những khu vực có tính đa dạng cao nhất 

[2]. Chúng là những sinh vật sử dụng nhiều nguồn thức ăn, từ các sinh vật 

phù du và phần lớn dưỡng chất từ các vi sinh vật cộng sinh zooxanthellae của 

chúng. Ngoài ra, rạn san hô là một trong những hệ sinh thái nhạy cảm nhất 

với sự biển đổi bất thường của các điều kiện tự nhiên do vậy chúng là một 

trong những đối tượng chịu tác động nhiều nhất của các yếu tố môi trường. 

Sự biến đổi khí hậu thường gây ra các hiện tượng tiêu cực như nhiệt độ nước 

biển tăng cao, sự axit hóa đại dương, mưa nhiều làm giảm độ muối, tăng 

lượng trầm tích đổ ra biển, hoặc cường độ của các cơn bão có xu hướng mạnh 

hơn và có hướng di chuyển lệch so với quỹ đạo chung của nó, tăng độ nhiễu 

đục của nước biển.... Khi san hô không thích ứng kịp với sự thay đổi đột ngột 

đó sẽ dẫn đến bị suy giảm hoặc chết trên diện rộng. Ảnh hưởng của biến đổi 

khí hậu (BĐKH) lên hệ sinh thái rạn san hô biểu hiện rất rõ trong những năm 

gần đây, các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, bão lụt, mưa... diễn 

ra thường xuyên với cường độ ngày càng mạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các 

rạn san hô vùng ven biển Việt Nam, đặc biệt là các rạn từ khu vực Nam Trung 

bộ trở vào, các rạn khu vực phía Bắc mức độ ảnh hưởng thấp hơn và biểu hiện 

không rõ nét [3]. 

Cũng giống như ở nhiều đối tượng sinh vật biển khác, các chỉ số về 

lipid và các thành phần lipid là một trong những chỉ số hóa học quan trọng 

của loài sinh vật này. Xét trên các khía cạnh khác nhau, các chỉ số phân tích 

về thành phần lipid, axit béo của một đối tượng san hô nào đó mang rất nhiều 

ý nghĩa. Chúng có thể phản ánh nguồn dinh dưỡng, tính chất của hệ cộng sinh 

(có/không có vi sinh vật cộng sinh), các quá trình chuyển hóa và cơ chế vận 
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chuyển lipid trong hệ cộng sinh, hay chính sức khỏe và mức độ đe dọa của 

thiên nhiên lên đối tượng sinh vật, tính thích nghi, sự tiến hóa, và ngoài ra là ý 

nghĩa to lớn trong phân loại học. 

Ngày nay, sự biến đổi khí hậu toàn cầu cùng với nhiều hoạt động của 

con người về khai thác, du lịch, công nghiệp… đã gây ảnh hưởng lớn đến rạn 

san hô, dẫn đến suy thoái, trắng hóa, có những vùng biển sự trắng hóa xảy ra 

đến 30% rạn san hô [4]. Các chuyên gia cho biết, khoảng 50% rạn san hô trên 

toàn thế giới đã bị phá hủy trong 30 năm qua. Và mỗi năm, từ 1-2% rặng san 

hô trên toàn thế giới lại bị trắng hóa do sự ô nhiễm bờ biển và các biến đổi khí 

hậu. Trong khi phần đa bị tẩy trắng và chết, một số ít san hô có thể tiến hóa và 

thích nghi với điều kiện sống mới và sau đó có khả năng sinh sản và lan rộng. 

Ở một số địa điểm, san hô thậm chí có thể di chuyển xa khỏi vùng xích đạo để 

tìm vùng nước lạnh hơn. Điều này đang làm dấy lên niềm hy vọng cho các 

nhà khoa học về sức chống chịu của san hô và khả năng phục hồi của chúng 

[5, 6]. Do vậy, việc nghiên cứu nhiều chiều trong đó bao gồm việc tìm hiểu rõ 

mối liên quan tác động của các yếu tố môi trường lên thành phần lipid sẽ góp 

phần đưa thêm những thông tin hữu ích nhằm cải thiện và bảo tồn rạn san hô.  

Nhận thấy tầm quan trọng của các nghiên cứu về lipid của các đối 

tượng sinh vật biển nói chung và rạn san hô nói riêng và cũng là những bước 

nghiên cứu, tìm hiểu sự suy thoái rạn san hô qua ảnh hưởng của các yếu tố 

môi trường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và ô nhiễm biển hiện nay. Vì 

vậy, chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài: “Khảo sát ảnh hưởng của các yếu 

tố môi trường biển đến sự biến động thành phần lipid của san hô Sinularia 

flexibilis ở Việt Nam”. 

2. Nội dung nghiên cứu 

Khảo sát các yếu tố môi trường biển ở khu vực lấy mẫu các yếu tố về 

nhiệt độ, DO, độ mặn, pH. 

Xác định hàm lượng lipid tổng của các mẫu san hô mềm Sinularia 

flexibilis thu thập trong 12 tháng  trong năm. 

Phân tích thành phần và hàm lượng các lớp chất lipid của mẫu san hô 
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mềm Sinularia flexibilis thu thập trong 12 tháng trong năm. 

Phân tích thành phần và hàm lượng các axit béo của các mẫu san hô 

mềm Sinularia flexibilis thu thập trong 12 tháng trong năm. 

Đánh giá các kết quả thu được về tính biến động (hoặc ổn định) của các 

yếu tố môi trường nghiên cứu lên thành phần lipid và axit béo của các mẫu 

san hô mềm Sinularia flexibilis thu thập trong 12 tháng trong năm. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Mẫu san hô Sinularia flexibilis được thu thập 

mẫu tại vùng biển Nha Trang – Khánh Hòa. Mẫu được định tên bởi TS. 

Hoàng Xuân Bền và cộng sự tại Viện Hải Dương học – Nha Trang. 

Phạm vi nghiên cứu: Trong giới hạn cho phép, đề tài chỉ nghiên cứu 

khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường biển và ảnh hưởng của nó 

đến sự biến động thành phần lipid của san hô mềm Sinularia flexibilis ở Việt 

Nam 

Do phạm vi ảnh hưởng của các yếu tố môi trường biển rất rộng và 

nhiều chỉ tiêu nên đề tài chỉ lựa chọn phân tích một vài chỉ tiêu thường có khả 

năng tác động trực tiếp lên đối tượng san hô để tìm hiểu sự tác động đó gây 

biến động thế nào đến sự biến động thành phần lipid trên đối tượng san hô 

mềm Sinularia flexibilis. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

4.1. Phương pháp thu thập số liệu 

Thu thập và tổng hợp các số liệu về các chỉ số môi trường biển như: 

nhiệt độ, DO, độ muối, pH. 

Thu thập và tổng hợp các số liệu về hàm lượng lipid tổng, thành phần 

và hàm lượng lớp chất lipid và thành phần và hàm lượng các axit béo trong 

lipid tổng. 

4.2. Phương pháp thu mẫu san hô 

Các mẫu được thu thập bằng phương pháp lặn. Mẫu sau khi thu được 

vận chuyển trong nước biển bằng thiết bị có mái che, nhằm tránh tiếp xúc 

nhiều với ánh nắng mặt trời và luôn duy trì ở nhiệt độ ổn định. Sau quá trình 
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thu mẫu, mẫu được mang về phòng thí nghiệm trong 1 giờ, loại bỏ tạp/cặn 

bẩn và thực hiện chiết ra lipid tổng hoặc bảo quản ở nhiệt độ -18oC nếu chưa 

xử lý. Mẫu được lưu giữ tiêu bản tại Viện Hải dương học – Nha Trang. 

4.3. Phương pháp đo nhanh các chỉ số môi trường 

Phương pháp đo nhanh các chỉ số môi trường bằng máy đo đa thông số 

cầm tay YSI ProDSS. Theo các phương pháp phân tích xác định các thông số 

chất lượng nước biển ven bờ thực hiện theo hướng dẫn của các tiêu chuẩn 

quốc gia (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biển QCVN 10: 

2015/BTNMT) 

4.4. Phương pháp chiết lipid tổng 

Chiết lipid tổng theo phương pháp của Folch J.F. (1956) – phương pháp 

được sử dụng thường quy cho nghiên cứu san hô tại phòng thí nghiệm Hóa 

sinh hữu cơ – Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên [7]. 

4.5. Phương pháp xác định thành phần và hàm lượng các lớp chấtlipid 

Lipid tổng được được chấm trên bản mỏng silicagel (10x10) 3 vệt với 3 

nồng độ khác nhau, chạy trên hệ dung môi hệ A, hiện hình bằng 

H2SO4/MeOH 10%. Sấy bản mỏng ở nhiệt độ 110-130 oC, scan trên máy 

Epson Perfection 2400 PHOTO (Nagano, Nhật Bản), với độ phân giải theo 

kích thước tiêu chuẩn. Phần trăm của các lớp chất trong lipid tổng được xác 

định dựa trên đo diện tích và cường độ màu trong chương trình phân tích hình 

ảnh Sorbfil TLC Videodensitometer DV (Krasnodar, LB Nga)[8-9]. 

4.6. Phương pháp xác định thành phần và hàm lượng các axit béo trong 

lipid tổng 

Axit béo được methyl hóa sang dạng methyl ester bằng tác nhân 

H2SO4/MeOH 2%, hỗn hợp methyl ester của axit béo được phân tích trên máy 

sắc ký khí GC và sắc ký khí kết nối khối phổ GC-MS, sử dụng thư viện phổ 

chuẩn NIST để so sánh [10]. 

5. Ý nghĩa khoa học của đề tài 

Ở đối tượng san hô, lipid, axit béo là một thành phần quan trọng. Việc 

nghiên cứu một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự biến động thành phần 

lipid trong 12 tháng trong điều kiện sống tự nhiên cho tới nay chưa được thực 

hiện trên bất kỳ loài san hô nào. Kết quả thu được sẽ bao gồm số liệu về sự 



5 
 

 

thay đổi hàm lượng lipid tổng; hàm lượng sterol, phospholipid, 

triacylglycerol, monoankyldiacylglycerol, axit béo tự do và hydrocacbon; 

thành phần và hàm lượng axit béo của san hô Sinularia flexibilis theo các 

tháng trong năm. Nghiên cứu sẽ mang tới những số liệu khoa học ý nghĩa, 

góp phần tạo tiền đề để tìm ra các biện pháp bảo tồn và phát triển loài san hô 

Sinularia flexibilis ở san hô Việt Nam nói riêng và hệ sinh thái rạn san hô nói 

chung. 
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Bố cục luận văn 

Bao gồm: 

Mở đầu (2 trang) 

Chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu (16 trang) 

Chương 2.Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu (8 trang) 

Chương 3. Kết quả và thảo luận (19 trang) 

Kết luận và Kiến nghị (2 trang) 

Tài liệu tham khảo (7 trang) 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. TỔNG QUAN CHUNG 

Việt Nam có khoảng 1.222 km2 rạn san hô, với số lượng lên tới 350 

loài san hô trong tổng số 800 loài của thế giới, phân bố trải dài từ Bắc tới 

Nam. Một cách tổng quát, rạn san hô tập trung ở 3 vùng chính: Vịnh Bắc Bộ, 

Trung Bộ, và phía đông của Vịnh Thái Lan. Vùng chứa san hô nhiều nhất là 

Trường Sa và Hoàng Sa [11]. Sự đa dạng của các loài được thể hiện rõ nét ở 

những bãi san hô, nơi tập trung hàng nghìn loài sinh vật biển trên một đơn vị 

mét vuông. Chúng là hệ sinh thái tự nhiên có năng suất cao kỷ lục với sự đa 

dạng của các hệ sinh thái và các loài sống trong đó. Các loài san hô Việt Nam, 

bao gồm cả san hô mềm và san hô tạo rạn là nguồn tài nguyên tiềm ẩn những 

hoạt chất vô cùng quý báu, trong đó lipid có vai trò như kho dự trữ dinh 

dưỡng chính và là nguồn năng lượng của san hô, đây là nguồn nguyên liệu vô 

cùng phong phú cho các nhà nghiên cứu. Ở Việt Nam, nguồn tài nguyên 

phong phú này đang thu hút rất nhiều các nhà khoa học.  

Ở các vùng nhiệt đới, các rạn san hô đa dạng đã tham gia hình thành và 

bảo vệ hàng ngàn hòn đảo, bảo vệ các bờ biển và góp phần duy trì cân bằng 

sinh thái môi trường. Chúng cũng có vai trò quan trọng đối với nhiều đảo và 

vùng bờ biển trong việc bảo tồn đất đai và sự tồn tại của con người. Do đó, 

rạn san hô có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng ven biển và các quốc gia nhiệt 

đới [2]. Rạn san hô còn có vai trò quan trọng đối với việc hình thành, bảo vệ 

cấu trúc nền đáy, duy trì các dòng chảy tự nhiên. Rạn san hô là nơi trú ẩn, 

sinh sản và phát triển của nhiều loài sinh vật biển [11]. Nhiều hợp chất hoạt 

tính cao đã được chiết xuất từ nhiều đối tượng san hô và sinh vật rạn, một số 

có thể được sử dụng trong y, dược học và công nghiệp thực phẩm phục vụ 

con người [2]. Mặt khác, việc nghiên cứu sâu các quá trình sinh học và sinh 

hóa diễn ra trong từng tổ chức riêng biệt của rạn san hô ngầm, sẽ dẫn đường 

cho chúng ta phát triển các công nghệ nhằm gìn giữ và bảo vệ rạn san hô 

ngầm quan trọng này. 
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Hiện trạng san hô ở Việt Nam 

Theo các nhà khoa học, với số loài san hô đã được phát hiện, có thể 

khẳng định nhóm các loài san hô của Việt Nam vào loại đa dạng nhất thế giới. 

Theo kết quả khảo sát sơ bộ, Việt Nam có khoảng 1.222 km2 rạn san hô, phân 

bố rộng từ Bắc vào Nam, với diện tích lớn nhất và tính đa dạng sinh học cao ở 

miền Trung và miền Nam. Các rạn san hô Việt Nam nằm trên vùng nước 

nông, mặc dù không có các rạn san hô cực lớn nhưng các rạn san hô Việt 

Nam có đặc tính đa dạng cao và có đặc tính khu vực về sinh thái rõ rệt, điều 

này chỉ ra sự tồn tại của các phần dị dưỡng bên trong của các loài. Trong số 

khoảng 366 loài san hô (thuộc về 80 họ) có mặt ở Việt Nam, hiện nay nước ta 

có khoảng 55 loài san hô mềm thuộc 29 chi [12]. 

 

Hình 1.2. Phân bố rạn san hô ở Việt Nam 

Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên của vùng biển Việt Nam nói chung là 

thuận lợi cho sự phát triển của san hô tạo rạn. Trừ các vùng chịu ảnh hưởng 
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của các lưu vực sông với độ muối thấp và độ đục cao, rạn san hô phân bố ở 

hầu hết các vùng nước nông ven bờ, ven đảo có nền đáy chắc và rất giàu dinh 

dưỡng ở các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.Vùng biển Việt Nam trải dài 

qua nhiều vĩ tuyến khác nhau và nằm gần với trung tâm đa dạng sinh học của 

san hô thế giới nên rạn san hô ở đây tương đối đa dạng về thành phần loài san 

hô cứng. Điều đó cho thấy mức độ đa dạng về thành phần giống loài san hô ở 

vùng biển ven bờ Việt Nam. Tuy nhiên, theo ước tính, có tới chín phần mười 

trong số hơn 1.000 km2 rạn san hô ở Việt Nam đang trong trạng thái nguy cấp 

do tình trạng ô nhiễm môi trường biển ngày càng tồi tệ và các nguồn lợi thủy 

sinh ngày càng cạn kiện. Kết quả khảo sát 200 điểm rạn san hô được khảo sát 

ở vùng biển ven bờ Việt Nam cho thấy, trong vòng 10 năm, qua độ phủ của 

san hô bị suy giảm đáng kể. Một báo cáo điều tra san hô Việt Nam cho biết, 

96% san hô đang bị đe dọa trong đó 75% trong tình trạng nghiêm trọng [13]. 

Báo cáo kết quả đánh giá độ đa dạng sinh học của Khu bảo tồn biển 

vịnh Nha Trang do Viện Hải dương học thực hiện năm 2014 cho thấy rạn san 

hô có tầm quan trọng mang tính quốc tế và đa dạng sinh học cao nhất ở Việt 

Nam. Theo các nghiên cứu và thống kê cho thấy, vịnh Nha Trang là nơi san 

hô sống phát triển tốt, có diện tích khoảng 252 ha với mật độ phủ rất cao và 

tập trung phân bố ở các khu vực Hòn Mun (22 ha), Hòn Tằm (20 ha), Hòn 

Rơm (3,2 ha), Hòn Vung (4,6 ha), Hòn Cau (3,2 ha)… Hiện nay, chỉ có Hòn 

Mun và Hòn Rơm là nơi có rạn san hô tương đối ổn định còn ở VinPearl - 

Hòn Tre, Bích Đầm, Hòn Một bị tàn phá bởi hoạt động đánh bắt và tác động 

của môi trường. Hiện nay, Viện Hải dương học đã nghiên cứu trồng và phục 

hồi, tái tạo thành công san hô ngoài tự nhiên. Trong thời gian qua, Ban quản 

lý vịnh Nha Trang đã nỗ lực bảo vệ nguyên vẹn rạn san hô tại Phân khu bảo 

vệ nghiêm ngặt Hòn Mun và duy trì san hô ở trạng thái tốt [14,11]. 

Trên lĩnh vực nghiên cứu tách chiết các chất có hoạt tính sinh học lipid 

và axit béo từ san hô Việt Nam mới chỉ có các công trình nghiên cứu của 

nhóm tác giả Phạm Quốc Long và cs. (từ năm 1999 đến năm 2019). Bên cạnh 

đó, đã có một số công trình nghiên cứu về hệ sinh thái rạn san hô Việt Nam 

(V.S Tuấn, N.H Yết, N.V Long)[15]. Một số nghiên cứu ít ỏi về biến động 

theo mùa của lipid tổng trong san hô thực hiện trên đối tượng san hô mềm 



10 
 

 

Heteroxenia fuscescens, có chứa zooxanthellae từ Biển Đỏ người ta cũng chỉ 

dừng lại ở xác định hàm lượng phần trăm lipid tổng cho thời kỳ 3 năm [16]. 

Đây là vùng số liệu khoa học hầu như còn bỏ trống, cần thiết phải tiến hành 

nghiên cứu tạo sự đồng bộ với các phần khác như sinh thái, môi trường, …, 

nằm trong chương trình nghiên cứu toàn diện rạn san hô của Việt Nam trong 

thời gian tới. 

1.2. CÁC ĐẶC TRƯNG SINH THÁI CỦA RẠN SAN HÔ 

Cuộc sống của san hô phụ thuộc vào tổ hợp các đặc trưng của điều kiện 

sống tại nơi mà ấu trùng san hô gắn vào. Các đặc trưng sinh thái của san hô  

vốn phụ thuộc vào một số đặc trưng sinh thái chính, bao gồm: ánh sáng, độ 

sâu, nhiệt độ nước biển, axit hóa đại dương, độ muối, … Các đặc trưng sinh 

thái này có quan hệ với nhau trong quá trình tác động lên hệ sinh thái và tính 

đa dạng của san hô. 

1.2.1. Ảnh hưởng của ánh sáng, độ sâu 

Ánh sáng là một trong những yếu tố vật lý quan trọng nhất ảnh hưởng 

đến sự phân bố, hình thái và màu sắc của rạn san hô ngoài tự nhiên [17]. Đây 

là yếu tố cần thiết của quá trình quang hợp của tảo cộng sinh zooxathellae 

trong nội bào của chúng. Theo độ sâu ánh sáng thay đổi rất nhanh cả về 

cường độ và thành phần [18]. 

Sự thay đổi về sinh thái đã dẫn tới thay đổi đáng kể giữa các loài, các 

họ của san hô mềm. Trên các rạn san hô xa bờ lục địa, san hô mềm sống trong 

điều kiện nước rất trong, sạch và ít khi bị vẩn đục từ đáy. Trong các điều kiện 

này thì các loài san hô mềm có chứa tảo cộng sinh zooxanthellae là rất nhiều. 

Đó là các đại diện của các loài Alcyonaria, Sinularia, Lobophytum. Trong các 

điều kiện đó các san hô mềm này có thể chiếm 50% đáy biển ở độ sâu khoảng 

20m và trên đỉnh rạn bị ảnh hưởng bởi sóng biển mạnh. Đáy rạn tác động của 

sóng yếu, nhưng tác động của dòng chảy lại mạnh, thường có các tập đoàn 

nhỏ ở đáy của bờ nghiêng rạn. 

Ở vùng nước sâu còn gặp các san hô mềm thay đổi theo cường độ ánh 

sáng. Cường độ ánh sáng phụ thuộc vào độ trong và hàm lượng các chất lơ 

lửng trong nước biển. Các loài san hô có chứa tảo cộng sinh zooxanthellae 
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sống trong điều kiện nước đục thường ở độ sâu 10m, còn các loài không có 

tảo cộng sinh zooxanthellae thường thống lĩnh ở độ sâu hơn 10m và đó là các 

loài chi của Gorgonaria và các đại điện loài thuộc chi của Dendronephthya. 

Trong điều kiện nước trong và sạch, san hô có thể sống ở độ sâu 40m [2]. 

1.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ, độ muối, và sự axit hóa đại dương 

Theo một số nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học, sự suy thoái 

nhanh chóng của các rạn san hô trong hơn 50 năm qua, một phần do nhiệt độ 

nước biển tăng cao, đã dẫn đến những dự đoán về sự sụp đổ quy mô toàn cầu 

ở các rạn san hô trong vòng vài thập kỷ tới. Hầu hết quá trình tẩy trắng san hô 

là hậu quả của việc nhiệt độ nước vượt quá mức chịu đựng của san hô trong 

thời gian dài. Điều này thường có nghĩa là nhiệt độ quá cao, nhưng cũng có 

thể có nghĩa là nhiệt độ quá thấp… Nhiệt độ tiếp tục tăng cao càng lâu, các 

tảo cộng sinh của san hô zooxanthellae rời khỏi rạn san hô càng nhiều và màu 

san hô càng nhạt đi. Khi số lượng zooxanthellae rời đi đạt tới một ngưỡng 

nhất định, san hô sẽ bị tẩy trắng [19]. 

Quá trình tự quang hợp của các vi sinh vật (VSV) cộng sinh 

zooxanthellae có thể cung cấp tới 90% nhu cầu cacbon cho vật chủ san hô của 

chúng. Do một biến đổi về điều kiện môi trường nào đó, các zooxanthellae 

này bị chết đi sẽ dẫn đến sự thiếu hụt về nguồn cung cấp năng lượng cho vật 

chủ san hô và làm cho san hô bị chết. Người ta đã đưa ra nhiều cơ chế phân tử 

khác nhau của việc tẩy trắng san hô, trong đó có vai trò của lipid, một trong 

các thành phần chính cấu tạo nên cấu trúc tế bào, thực tế lại chưa được nghiên 

cứu nhiều. 

Sự tăng nhiệt độ của nước biển lên đến 32-33oC và sự gia tăng cường 

độ của các tia tử ngoại kết hợp với các yếu tố tự nhiên và con người khác đã 

dẫn đến sự suy giảm hàng loạt các zooxanthellae cộng sinh, và mất đi các sắc 

tố quang hợp của chúng. Sự suy giảm đáng kể diện tích của các rạn san hô do 

quá trình san hô bị tẩy trắng đã thu hút một số lượng lớn các nhà nghiên cứu 

khoa học nhằm tìm ra nguyên nhân của hiện tượng trên và vai trò của 

zooxanthellae trong quá trình này. Khi nhiệt độ nước biển tăng lên vượt quá 

mức chống chịu của san hô chúng sẽ bị chết, tuy nhiên đối với các loài san hô 

khác nhau thì khả năng chống chịu sự thay đổi của nhiệt độ là khác nhau. 
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Thêm vào đó, dưới các điều kiện bị tẩy trắng (Phạm Quốc Long và cs. 2010) 

đã quan sát thấy rằng có sự biến đổi lớn về hàm lượng lipid tổng trong 

zooxanthellae và vật chủ cũng như vật chủ không được cung cấp đủ lượng 

lipid tổng từ VSV cộng sinh này. Khi đó thì lượng lipid được cung cấp từ các 

zooxanthellae lại là nguồn cung cấp năng lượng chính đối với các loài san hô 

có chứa các vi sinh vật cộng sinh này [6]. Sự giảm nhiệt độ dị thường cũng 

dẫn tới quá trình tẩy trắng san hô. Nhiệt độ nước trung bình thường 27,5-28 

oC đã giảm xuống còn 24,4 oC vào năm 1992 đã gây ra sự tẩy trắng của san hô 

trên rạn viền quanh đảo Bonaire thuộc rạn san hô Great Barrier (Hình 1.3 và 

Hình 1.4). Loài Porites astreoides và một số loài san hô khác không bị ảnh 

hưởng nhiều, tuy nhiên loài Montastrea annularis, loài xây dựng rạn chính, 

cũng như loài Agricia agaricites bị tổn thương đáng kể [19, 20]. 

 

Hình 1.3. Rạn san hô Great Barrier Reef lúc khỏe mạnh 

 

Hình 1.4. Rạn san hô Great Barrier Reef sau khi bị tẩy trắng 

Độ muối thấp có ảnh hưởng quan trọng và thường thấy hơn đối với 

phân bố rạn và phân vùng san hô. Rạn sẽ không phát triển ở các vùng có 

nhiều nước sông, nó chỉ có khả năng chịu đựng độ muối thấp trong một 
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khoảng thời gian rất ngắn, khi mưa to cùng với triều thấp, mặt bằng rạn có thể 

bị phá hại hoặc có thể bị phá hủy hoàn toàn [2]. Thường san hô sống ở độ 

muối dao động 30 - 36‰. Một số loài san hô có thể chịu đựng được độ muối 

tăng đến 39‰ và giảm tới 26‰. Độ muối cao làm các polyp bị co lại, miệng 

polyp rộng ra, ruột khoang bị hoại tử và tập đoàn san hô bị tẩy trắng. Độ muối 

giảm cũng làm phần lớn tảo cộng sinh zooxanthellae bị tách ra khỏi san hô 

[21]. 

Axit hóa đại dương là hiện tượng giảm nồng độ pH liên tục trong các 

đại dương trên Trái Đất do sự hấp thu khí CO2 mà quá trình tác động của con 

người thải ra khí quyển [21]. Đây cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng 

rất lớn đến sự suy thoái và sự tẩy trắng rạn san hô. Ngoài việc đại dương tăng 

hấp thụ nhiệt, khoảng 30% lượng khí cacbonic do hoạt động của con người 

tạo ra đã hòa tan vào các lớp trên của đại dương, gây ra hiện tượng axit hóa 

đại dương. Ngày càng nhiều các sinh vật đã được chứng minh là bị ảnh hưởng 

bởi những thay đổi về nhiệt độ và độ axit, riêng lẻ hoặc kết hợp trong đó có 

rạn san hô [22]. 

1.3. LIPID VÀ CÁC LỚP CHẤT TRONG LIPID TỔNG, Ý NGHĨA CỦA 

VIỆC NGHIÊN CỨU LIPID, AXIT BÉO Ở LOÀI SAN HÔ 

1.3.1. Lipid và vai trò của lipid trong san hô 

Tên gọi “lipid” xuất phát từ tiếng Hy Lạp “lipos” có nghĩa là chất béo. 

Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, chúng kết hợp với 

carbohydrate và protein để tạo thành thành phần chủ yếu của tất cả các tế bào 

thực vật và động vật. Chúng không hòa tan trong nước, nhưng tan trong dung 

môi hữu cơ không phân cực như: chloroform, benzene, ete, toluene,… chúng 

có độ nhớt cao và không bay hơi ở nhiệt độ thường [23]. Lipid đặc biệt quan 

trọng trong màng tế bào, nơi chúng có thể có vai trò cả về cấu trúc và chức 

năng; và hơn hết chúng được coi là nguồn năng lượng dự trữ quan trọng của 

các cơ thể sống, quy định các quá trình trao đổi chất. Các chức năng của lipid 

bao gồm lưu trữ năng lượng, tạo tín hiệu và hoạt động như các thành phần cấu 

trúc của màng tế bào. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/PH
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352485518306637#b57
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A0ng_t%E1%BA%BF_b%C3%A0o
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Mặc dù đã có rất nhiều nghiên cứu về lipid, nhưng cho tới nay vẫn chưa 

có định nghĩa nào được chấp nhận một cách rộng rãi. Lipid có thể bao gồm 

một phạm vi đa dạng các hợp chất khác nhau: các hydrocarbon bậc cao, 

steroid, terpen, alcol, aldehyde hydrate, axit béo và các lớp chất như 

glyceride, sáp, phospholipid, glycolipid, sulfolipid…, và khó có thể đưa ra 

một định nghĩa chung về cấu trúc hóa học của chúng.  Tuy nhiên khái niệm 

lipid của tác giả William W. Christie được nhiều nhà khoa học công nhận 

nhất là: Lipid là các axit béo và các dẫn xuất của chúng, các chất có liên quan 

chặt chẽ với các hợp chất này thông qua quá trình sinh tổng hợp (ví dụ ether 

béo hoặc rượu béo), đặc điểm sinh hóa, hoặc chức năng của chúng (ví dụ 

cholesterol, hay các sterol như axit  mật hay các tocopherol) [24, 25]. 

Lipid tổng (TL) cấu thành tới 40% sinh khối khô của san hô [26]. Các 

chất lipid đóng vai trò cung cấp năng lượng dài hạn ở san hô và tham gia vào 

hầu hết các quá trình sinh hóa và sinh lý [2]. Những thay đổi trong thành phần 

lipid sẽ phản ánh những thay đổi trong các hệ sinh thái, dinh dưỡng và sức 

khỏe của các rạn san hô. Sự thay đổi hàm lượng lipid tổng của san hô phụ 

thuộc đáng kể vào giai đoạn sinh trưởng, mùa, độ sâu cư trú, độ chiếu sáng và 

các yếu tố khác của môi trường xung quanh [27]. San hô là loài động vật ít 

vận động, chúng phát triển thành từng tập đoàn gồm nhiều ‘polyp’ riêng lẻ, 

chúng sống trong mối quan hệ cộng sinh với tảo đơn bào sống trong các mô 

của chúng – zooxanthellae. Zooxanthellae là loại tảo vàng đơn bào cộng sinh 

(phần lớn thuộc chi Symbiodinium) sống trong các mô biểu bì san hô, chúng 

thực hiện quang hợp và san hô vật chủ sử dụng các sản phẩm của quá trình 

quang hợp đó như đường, lipid, oxy để hô hấp và phát triển. Do đó, hầu hết 

các loài san hô phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời và phát triển ở các vùng nước 

trong và nông, thường ở độ sâu dưới 100 m. Các áp lực môi trường chẳng hạn 

như sự gia tăng nhiệt độ nước biển buộc các polyp san hô đẩy tảo ra, kết quả 

là san hô mất màu sắc,  nguồn thức ăn và năng lượng của chúng, dẫn tới hiện 

tượng tẩy trắng. Nguyên nhân cơ bản của sự phụ thuộc hàm lượng lipid tổng 

vào độ chiếu sáng (thay đổi theo thời gian trong năm cũng như theo độ sâu) 

được cho là do sự thay đổi cường độ sinh tổng hợp lipid trong các 
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zooxanthellae, sự vận chuyển lipid từ zooxanthellae tới các tế bào “vật chủ” 

và sự tích lũy lipid tại đó [26, 27]. 

Axit béo đóng một vai trò quan trọng trong việc điều tiết sự trao đổi 

chất san hô và chống lại các sự ức chế. Thành phần lipid tổng có thể được sử 

dụng như một chỉ tiêu phân loại loài của lớp hoặc phân lớp san hô, trong khi 

hồ sơ của axit béo FA có thể giúp cho các phương pháp đánh giá, phân loại 

của ngành hoặc chi san hô [28]. 

Đã có rất nhiều những công trình nghiên cứu về các khía cạnh khác 

nhau của lipid san hô, ảnh hướng của môi quan hệ dinh dưỡng giữa san hô vật 

chủ và các vi sinh vật cộng sinh (zooxanthellae), ảnh hưởng của các yếu tố 

môi trường như nhiệt độ, ánh sáng… lên thành phần lipid ( H. Oku, 2003; A. 

B. Imbs, 2007, 2010) [29, 30], nhằm tìm kiếm các biện pháp bảo tồn và phát 

triển các rạn san hô. Ở Việt Nam có nhóm nghiên cứu của GS.TS.Phạm Quốc 

Long và cộng sự (2008, 2010, 2012-2013, 2014-2015) [18, 6, 31, 32] đã có 

những nghiên cứu bước đầu về ảnh hưởng của môi trường sống đến sự ổn 

định của rạn san hô Việt Nam, nhằm tìm ra các giải pháp để bảo tồn và phát 

triển loài sinh vật này. 

1.3.2. Thành phần các lớp chất trong lipid tổng 

Từ các tài liệu nghiên cứu trước đây [2], thành phần và hàm lượng các 

lớp chất trong lipid tổng của loài san hô được nghiên cứu về cơ bản đều bao 

gồm hầu hết các lớp chất chính đã biết là lipid phân cực (PL), sterol (ST), axit 

béo tự do (FFA), triacylglycerol (TAG), monoankyl diacylglycerol 

(MADAG), hidrocacbon + sáp (WE) [33]. 

Lớp chất lipid Công thức cấu tạo 
Tên hợp chất đại 

diện 

Các hydrocacbon  và sáp 

(HW)  
n  nonadecane 
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1.3.3. Ảnh hưởng của vi tảo cộng sinh zooxanthellae 

Hầu hết các loài san hô đều chứa zooxanthellae, đó là các vi tảo cộng 

sinh bên trong tế bào – tảo giáp (dinoflagellate) nhóm  Simbiodinium. Các loài 

san hô này không thể tồn tại nếu thiếu zooxanthellae. Trong trường hợp mất 

zooxanthellae và sự phổ biến của chúng trong san hô không được phục hồi, và 

quần tụ san hô sẽ chết [17]. 

Cùng với sự tác động của con người, một nguy cơ lớn nhất đe dọa các 

rạn san hô là sự tẩy trắng của san hô (trắng hóa san hô). Tẩy trắng – quá trình 

không thể đảo ngược khi san hô bị mất đi các sinh vật cộng sinh của chúng là 

các zooxanthellae, do nước biển bị nóng lên kết hợp với một số yếu tố ảnh 

hưởng khác. Do quá trình tự quang hợp các zooxanthellae có thể cung cấp 
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100% nhu cầu năng lượng cho vật chủ, phần lớn năng lượng này được chuyển 

qua san hô dưới dạng lipid. Việc mất zooxanthellae làm cho san hô mất đi 

nguồn thức ăn . Người ta đã đưa ra nhiều cơ chế phân tử khác nhau của việc 

tẩy trắng san hô, trong đó có việc đưa ra vai trò của lipid – một trong các 

thành phần hóa học chính của sinh vật, mà thực tế ít được nghiên cứu. Các 

san hô, có chứa zooxanthellae nhạy cảm với sự tăng nhiệt độ, sẽ bị mất 

zooxanthellae, bị tẩy trắng và chết [2].  

Tổng AXB của san hô được cấu thành từ AXB động vật chủ, của các vi 

tảo cộng sinh (nếu có) và các sinh vật liên kết khác, ví dụ: vi khuẩn, tảo chỉ, 

bọt biển, nấm biển... Thành phần AXB san hô thay đổi phụ thuộc vào các đặc 

điểm sinh tổng hợp AXB của loài động vật chủ cho trước, số lượng 

zooxanthellae, thành phần và số lượng các sinh vật liên quan, thành phần 

AXB của các nguồn thức ăn, cũng như chịu ảnh hưởng của các nhân tố môi 

trường xung quanh và thời kỳ phát triển của san hô. Ngoài ra sự thay đổi hàm 

lượng của lớp chất lipid cũng có những sự thay đổi. Trong giai đoạn đầu tiên 

của quá trình tẩy trắng san hô trong nghiên cứu đã quan sát được sự thay đổi 

hàm lượng giữa các lớp chất như hàm lượng lớp chất lipid dự trữ TAG và ST 

bị giảm dần và sự tăng hàm lượng của lớp chất FFA [34]. 

 So sánh giữa rạn san hô khỏe mạnh và rạn san hô bị trắng hóa, các nhà 

nghiên cứu nhận thấy, các rạn san hô bị tẩy trắng hoàn toàn mất đi tới 75% 

tổng hàm lượng các axit béo không no đa nối đôi, đặc biệt là 18:4n-3, 20:4n-

6, 20:5n-3 và 22:6n-3. Đây là các axit béo đặc trưng của vi tảo cộng sinh 

zooxanthellae, và điều đó thể hiện sự vắng mặt của chúng trong các tập đoàn 

san hô bị trắng hóa [35].  

Từ những nghiên cứu mà nhóm tác giả có thể khẳng định rằng, lượng 

lipid dự trữ của san hô giảm đi một cách đáng kể đặc biệt trong giai đoạn san 

hô bị tẩy trắng hoàn toàn. Đối với các san hô chứa zooxanthellae cộng sinh, 

khi các zooxanthellae này chết đi thì cũng đồng nghĩa với việc san hô mất đi 

nguồn lipid cung cấp từ các VSV này. 

1.3.4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu lipid và axit béo ở loài san hô 

1.3.4.1. Vai trò của lipid, axit béo trong phân loại san hô 



18 
 

 

Ngoài phần lớn lipid và các axit béo của san hô được đưa vào cơ thể 

sinh vật thông qua con đường dinh dưỡng, ở một mức độ đáng kể, thành phần 

lipid, axit béo cũng được quy định bởi khả năng di truyền của các loài để sinh 

tổng hợp lên một số các axit béo nhất định. Do vậy, axit béo được sử dụng 

như một công cụ hữu hiệu trong phân loại hóa học giữa các nhóm khác nhau, 

các hệ cộng sinh khác nhau; và góp phần vào nghiên cứu quá trình sinh tổng 

hợp diễn ra trong cơ thể loài sinh vật này. 

1.3.4.2. Vai trò của lipid, axit béo trong phản ánh sức khỏe rạn san hô 

Việc nghiên cứu về thành phần lipid, axit béo để xác định các mối liên 

kết dinh dưỡng rất hữu hiệu đối với các loài sinh vật biển do sự khó khăn 

trong hoạt động nghiên cứu quan sát. Khái niệm chất đánh dấu dinh dưỡng 

lipid, axit béo dựa trên cơ sở những nguồn dinh dưỡng ban đầu có chứa các 

lipid và axit béo tín hiệu đặc trưng, chúng sẽ được truyền sang các sinh vật 

tiêu thụ và đi vào chuỗi thức ăn, dù sẽ bị biến đổi tại mỗi bước nhưng chúng 

vẫn được duy trì với số lượng đáng kể. Các loài san hô vùng biển sâu thường 

không có vi sinh vật cộng sinh zooxanthellae và sử dụng động thực vật phù du 

làm nguồn thức ăn chính, ngược lại san hô vùng nước nông thường sử dụng 

dưỡng chất nhận được từ các vi sinh vật cộng sinh. 

Trong những năm gần đây, sự biến đổi khí hậu dẫn tới những thay đổi 

lớn trong sự phân bố của các sinh vật phù du, và việc nghiên cứu các chất 

đánh dấu sinh học kết hợp với các thử nghiệm về dinh dưỡng sẽ giúp cho các 

nhà khoa học xác định xem san hô có những thích nghi như thế nào với môi 

trường sống trước những thay đổi của thiên nhiên.  

Các chuyên gia cho biết, khoảng 50% rạn san hô trên toàn thế giới đã bị 

phá hủy trong 30 năm qua. Và mỗi năm, từ 1-2% rạn san hô trên toàn thế giới 

lại bị trắng hóa do sự ô nhiễm bờ biển và các biến đổi khí hậu [5]. Trong khi 

phần đa bị tẩy trắng và chết, một số ít san hô có thể tiến hóa và thích nghi với 

điều kiện sống mới và sau đó có khả năng sinh sản và lan rộng. Ở một số địa 

điểm, san hô thậm chí có thể di chuyển xa khỏi vùng xích đạo để tìm vùng 

nước lạnh hơn. Điều này đang làm dấy lên niềm hy vọng cho các nhà khoa 

học về sức chống chịu của san hô và khả năng phục hồi của chúng. Do vậy, 

những nghiên cứu nhiều chiều trong đó bao gồm các nghiên cứu về lipid, axit 
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béo có vai trò đánh dấu sinh học – một trong những “hình ảnh” phản ánh trực 

tiếp tình trạng của sinh vật – là vô cùng cần thiết trong cuộc chiến chống lại 

sự biến mất của các rạn san hô trên toàn thế giới. Những nghiên cứu sâu ở cấp 

độ phân tử trong mỗi lớp chất ở đối tượng san hô còn khá hạn chế. 

Trong san hô mềm (Alcyonacae), giống Sinularia có số lượng loài đa 

dạng nhất. Trong đó Sinularia flexibilis là một trong những loài phổ biến, 

phân bố rộng rãi trong các vùng biển khác nhau, trong đó có vùng biển Nha 

Trang, Khánh Hòa – Việt Nam. Khi điều kiện sống của môi trường bất lợi, 

như nhiệt độ nước biển tăng lên, sẽ xảy ra hiện tượng trắng hóa san hô. San 

hô có thể bị trắng hóa một phần (còn khả năng phục hồi) hoặc hoàn toàn 

(không còn khả năng phục hồi). So sánh lipid giữa rạn san hô khỏe mạnh và 

rạn san hô bị trắng hóa, các nhà nghiên cứu nhận thấy, các rạn san hô bị tẩy 

trắng hoàn toàn mất đi tới 75% tổng hàm lượng các axit béo không no đa nối 

đôi, đặc biệt là các axit béo đặc trưng của vi sinh vật cộng sinh zooxanthellae, 

và điều đó thể hiện sự vắng mặt của chúng trong các đối tượng san hô bị trắng 

hóa. Đồng thời với sự suy giảm đó là sự tăng lên của axit béo đặc trưng cho 

sự có mặt của các vi khuẩn Gram âm và vi khuẩn khử sulfate [2].  

Trong thời gian gần đây, ở Việt Nam đã có những nghiên cứu chuyên 

sâu và có hệ thống về lipid sinh vật biển được thực hiện với sự hợp tác của 

các nhà khoa học Việt Nam và nước ngoài. Những cơ sở dữ liệu về lipid các 

mẫu cũng như việc đánh giá tác động của môi trường sống lên thành phần 

lipid của các đối tượng sinh vật biển đã được các nhà khoa học bước đầu xây 

dựng. Để có thêm được những thông tin  cho những hệ thống cơ sở dữ liệu đó 

thì việc tiến hành nghiên cứu trên từng đối tượng cụ thể là rất cần thiết. 

Những nghiên cứu về lipid và axit béo đã có rất nhiều các công trình tiêu 

biểu, tuy nhiên việc nghiên cứu toàn diện sự biến động theo mùa của thành 

phần lipid san hô trên đối tượng san hô mềm Sinularia flexibilis ở Việt Nam 

trong điều kiện sống tự nhiên hiện nay chưa được công bố. So với các loài 

động vật biển khác tính chất ít di chuyển của chúng sẽ thuận lợi cho việc thu 

thập mẫu để nghiên cứu. 

1.4. TỔNG QUAN SAN HÔ SINULARIA FLEXIBILIS 

1.4.1. Giới thiệu chung loài san hô Sinularia flexibilis 
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Trong số các san hô mềm (Alcyonacae), Sinularia (Anthozoa, phân lớp 

Octocorallia, bộ Alcyonacea, họ Alcyoniidae) là giống có số lượng loài đa 

dạng nhất. Nó tạo thành một phần chi phối của sinh khối trong môi trường rạn 

san hô nhiệt đới. San hô mềm thuộc chi Sinularia phát triển rất mạnh mẽ, 

chúng phân bố rộng rãi từ Đông Phi đến Tây Thái Bình Dương, sống ở các 

rạn san hô hay trên đá ở vùng nước nông, nhưng hiếm khi hình thành những 

quần thể lớn, với khoảng 100 loài đã được phát hiện, trong đó có khoảng 40 

loài đãđược khảo sát hoá học [36]. 

Sinularia flexibilis là một loài san hô mềm thuộc họ Alcyoniidae, còn 

được biết đến với tên gọi là san hô ngón tay spaghetti. Loài này phổ biến rộng 

khắp phía tây Thái Bình Dương và phía đông Ấn Độ Dương, chúng thường 

được tìm thấy ở các thuộc địa lớn, ở độ sâu từ một đến mười lăm mét. Ở nước 

ta loài này phân bố nhiều tại vùng biển Nha Trang, Khánh Hòa.  

 

Hình 1.5. San hô mềm Sinularia flexibilis 

1.4.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Những nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài 

san hô mềm Sinularia flexibilis đã được các nhà khoa học tiến hành từ rất 

sớm. Các nghiên cứu của Bowden và cộng sự (1992); Campos và cộng sự 

(1995), Su và cộng sự (2005), Hamade và cộng sự (1992) đã phân lập được từ 

loài san hô các hợp chất này có hoạt tính chống ung thư tiềm năng (Tursch và 

cộng sự ., 1975). Trong một tài liệu tổng quan năm 2008, tác giả Mohammad 

K. K. đã thống kê được 210 công bố từ năm 1975 đến năm 2007 về các chất 

chuyển hóa thứ cấp được phân lập từ các loài san hô thuộc giống Sinularia, 

trong đó có 42 công bố về loài Sinularia flexibilis [37]. Thành phần hóa học 
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của loài san hô này giàu các hợp chất có cấu trúc hóa học thú vị, đặc biệt là 

các cembranoid diterpene, bicembranoid diterpene; steroid, 

polyhydroxysteroid và các hợp chất polyamine [38-41] với các hoạt tính 

kháng khuẩn, chống viêm, kháng u, gây độc tế bào, giảm đau, bảo vệ thần 

kinh... Với những hoạt tính sinh học đa dạng và mạnh mẽ của các hợp chất 

phân lập được, loài san hô này được đánh giá có tiềm năng lớn trong ứng 

dụng phát triển các sản phẩm dược liệu mới [37]. 

 

Hình 1.6. Biểu đồ những hoạt tính sinh học chính của các hợp chất phân lập 

từ loài san hô mềm Sinularia flexibilis [37] 

Việc nuôi trồng nhân tạo sẽ mở ra khả năng cung cấp khối lượng lớn 

loài san hô này để phục vụ cho việc khai thác được các hợp chất có hoạt tính 

sinh học mạnh. Tác dụng trị mụn của các hợp chất cembrene diterpenoids 

phân lập từ loài san hô Sinularia flexibilisđược nuôi trồng nhân tạo trong một 

nghiên cứu gần đây của nhóm nhà khoa học Li-Wei Chen và các cộng sự đã 

cho thấy tiềm năng ứng dụng trong mỹ phẩm của các hoạt chất phân lập từ 

loài san hô này [42]. 

Ngoài các nghiên cứu về các thành phần hóa học và các hoạt tính sinh 

học loài Sinularia flexibilis, các nghiên cứu về lipid còn rất hạn chế. Trong 

một công bố năm 2010, tác giả Imbs và cộng sự đã sử dụng thành phần axit 

béo của 64 loài san hô mềm trong đó có Sinularia flexibilis trong phân loại 

chemotaxonomy [43]. Các nghiên cứu sâu hơn về thành phần lipid và khảo 
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sát sự thay đổi hay tính ổn định của thành phần lipid của loài san hô này theo 

các tháng trong năm hoàn toàn chưa được thực hiện [44-45]. 

 Theo các chuyên gia về san hô tại Viện Hải dương học Nha Trang, loài 

san hô mềm Sinularia flexibilis là một trong số ít loài san hô mềm có thể phân 

loại được dưới nước bằng mắt thường (đối với các loài san hô mềm khác phải 

thu mẫu và đưa về phòng thí nghiệm tiến hành phân loại). Do vậy, việc lựa 

chọn loài san hô Sinularia flexibilis ở vùng biển Nha Trang – Khánh Hòa – là 

một loài san hô mềm phổ biến, dễ thu thập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 

những ý tưởng mới được nghiên cứu và thực hiện. 
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CHƯƠNG 2. NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. NGUYÊN LIỆU 

Đề tài đã tiến hành đợt khảo sát và thu thập mẫu san hô Sinularia 

flexibilis trong 12 tháng tại Đông Bắc Hòn Một vùng biển Nha Trang – Khánh 

Hòa (bảng 2.1). Mẫu được được lấy ở độ sâu 7m và được định tên bởi TS. 

Hoàng Xuân Bền và cộng sự tại Viện Hải Dương học – Nha Trang. 

Bảng 2.1. Các mẫu san hô mềm Sinularia flexibilis được nghiên cứu và thông 

tin vị trí và thời gian thu mẫu 

TT 
Loại mẫu 

Kí hiệu mẫu 
Ảnh mẫu 

Thời gian thu 

mẫu trong năm 
Vị trí lấy mẫu 

1 
San hô mềm 

S-T1 

 

Tháng 01 
12 ° 17 ′ N và 

109 ° 14 ′ E 

2 
San hô mềm 

S-T2 

 

Tháng 02 
12 ° 17 ′ N và 

109 ° 14 ′ E 

3 
San hô mềm 

S-T3 

 

Tháng 03 
12 ° 17 ′ N và 

109 ° 14 ′ E 
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4 
San hô mềm 

S-T4 

 

Tháng 4 
12 ° 17 ′ N và 

109 ° 14 ′ E 

5 
San hô mềm 

S-T5 

 

Tháng 05 
12 ° 17 ′ N và 

109 ° 14 ′ E 

6 
San hô mềm 

S-T6 

 

Tháng 06 
12 ° 17 ′ N và 

109 ° 14 ′ E 

7 
San hô mềm 

S-T7 

 

Tháng 07 
12 ° 17 ′ N và 

109 ° 14 ′ E 

8 
San hô mềm 

S-T8 

 

Tháng 08 
12 ° 17 ′ N và 

109 ° 14 ′ E 

9 
San hô mềm 

S-T9 

 

Tháng 09 
12 ° 17 ′ N và 

109 ° 14 ′ E 
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10 
San hô mềm 

S-T10 

 

Tháng 10 
12 ° 17 ′ N và 

109 ° 14 ′ E 

11 
San hô mềm 

S-T11 

 

Tháng 11 
12 ° 17 ′ N và 

109 ° 14 ′ E 

12 
San hô mềm 

S-T12 

 

Tháng 12 
12 ° 17 ′ N và 

109 ° 14 ′ E 

2.2. VẬT LIỆU 

2.2.1. Hóa chất, dụng cụ 

2.2.1.1. Hóa chất 

- Methanol  

- Chloroform 

- n-Hexan 

- Dietyl ete 

- Benzen 

- Nước cất 

- Na2SO4 khan 

- H2SO4 1% 

- H2SO4 /MeOH 10% 

- Bản mỏng Sorbfil PTLC AF-V 

2.2.1.2. Dụng cụ 

- Bình tam giác 250ml 

- Bình tam giác 500ml 
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- Bình quả lê 100ml 

- Phễu chiết 250ml 

- Phễu thủy tinh, giấy lọc… 

- Cổ chuyển cô quay chống sục 

- Cốc đong 

- Đầu hút pipetman 1000ul 

- Đầu hút pipetman 5000ul 

- Phễu chiết quả lê khóa TT 500ml 

- Phễu thủy tinh 

- Lọ vials 2 ml và 4 ml thủy tinh đựng mẫu 

2.2.2. Thiết bị 

- Máy sắc ký khí (GC) hãng Shimadzu (Kyoto, Nhật Bản) với detector 

ion hóa ngọn lửa, cột sắc ký DB-XLB (Agilent Technologies, USA), kích 

thước cột 30m x 0,25mm x 0,25µm. Khí mang He với tốc độ dòng 30cm/s. 

- Máy sắc ký khí kết nối khối phổ (GC-MS) hãng Shimadzu GCMS 

QP5050A (Kyoto, Nhật Bản), cột sắc ký DB-XLB (Agilent Technologies, 

USA), với kích thước cột 30m x 0,25mm x 0,25µm. Khí mang He với tốc độ 

dòng 30cm/s. 

- Máy Scan Epson Perfection 2400 PHOTO (Nagano, Nhật Bản) 

- Chương trình phân tích hình ảnh Sorbfil TLC Videodensitometer, 

Krasnodar, LB Nga 

- Máy đo nhanh các yếu tố về môi trường máy đo đa thông số cầm tay 

YSI ProDSS. 

- Máy cất quay chân không Buchi hệ điều chỉnh tự động, Switzerland. 

- Máy li tâm Heraeus (5000 vòng/phút), Germany 

- Tủ hút 

- Máy quay cất chân không 

- Bình thổi khí Argon 

- Cân phân tích 

- Máy li tâm 

2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
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2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu môi trường 

Thu thập và tổng hợp các số liệu về các chỉ số môi trường biển như: 

nhiệt độ, DO, độ muối và pH bằng máy đo đa thông số cầm tay YSI ProDSS 

tại địa điểm thu mẫu. 

 

Hình 2.1. Máy đo nhanh các yếu tố về môi trường 

Phương pháp thu thập mẫu sinh vật biển tuân thủ theo các quy định về 

việc thu thập, vận chuyển, bảo quản mẫu biển, phân loại, định tên và lưu trữ 

tiêu bản. 

Thu thập và tổng hợp các số liệu về hàm lượng lipid tổng, thành phần 

và hàm lượng lớp chất lipid và thành phần và hàm lượng các axit béo trong 

lipid tổng. 

2.3.2. Phương pháp thu mẫu san hô 

Mẫu được các chuyên gia thợ lặn thu thập mẫu. Một số dụng cụ chính 

phục vụ cho việc thu thập mẫu vật: các thiết bị lặn sâu gồm máy nén khí, các 

bình chứa khí, bộ quần áo lặn sâu, mặt nạ, áo phổi thở, dầy lặn, chân nhái, 

đồng hồ đo độ sâu, đo thời gian, la bàn, máy quay camera chụp ảnh dưới 

nước, thiết bị đo đa yếu tố... Nhãn phải là loại giấy bóng mờ, không mục nát 

khi ngâm trong nước, trong cồn hoặc formol. Tất cả mẫu thu được đều được 

chụp ảnh trên máy ảnh kĩ thuật số và lưu giữ trong máy vi tính. Sau khi chụp 

ảnh để phục vụ lưu trữ, mẫu đượcvận chuyển trong nước biển bằng thiết bị có 

mái che, nhằm tránh tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời và luôn duy trì ở 

nhiệt độ ổn định. Sau quá trình thu mẫu, mẫu được mang về phòng thí nghiệm 

trong 1 giờ, loại bỏ tạp/cặn bẩn và thực hiện chiết ra lipid tổng hoặc bảo quản 
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ở nhiệt độ -18oC nếu chưa xử lý. Mẫu được lưu giữ tiêu bản tại Viện Hải 

dương học – Nha Trang. 

2.3.3. Phương pháp đo nhanh các chỉ số môi trường 

Phương pháp phân tích nhanh các chỉ số môi trường bằng máy đo đa 

thông số cầm tay YSI ProDSS. Theo các phương pháp phân tích xác định các 

thông số chất lượng nước biển ven bờ thực hiện theo hướng dẫn của các tiêu 

chuẩn quốc gia hoặc các tiêu chuẩn phân tích tương ứng của các tổ chức nước 

ngoài. 

Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước vùng nghiên cứu dựa vào 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biển QCVN 10: 

2015/BTNMT) và Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 

08:2015/BTNMT). 

2.3.4. Phương pháp chiết lipid tổng 

Hàm lượng lipid tổng được xác định theo phương pháp của Folch J.F. 

(1956)– phương pháp đã được chuẩn hóa phù hợp với điều kiện Việt Nam sử 

dụng thường quy cho san hô tại phòng thí nghiệm Hóa sinh hữu cơ – Viện 

Hóa học các Hợp chất thiên nhiên [7]. 

Thực nghiệm: Mẫu san hô nghiên cứu được cân và xay nhỏ hoặc 

nghiền nhỏ đến khoảng 1-3mm, sau đó được tiến hành chiết lipit tổng. Mẫu 

nghiên cứu được chiết bằng hệ dung môi CHCl3: MeOH tỉ lệ 1:1 (2:1, v.v) để 

qua đêm. Dịch chiết được lọc ra, sau đó chiết lại bằng hệ dung môi 

CHCl3:MeOH (2:1, v:v) (6 giờ) (2 x 1 lit). Toàn bộ hỗn hợp dịch chiết được 

phân lớp sau khi bổ sungthêm1 lit H2O và 1 lit CHCl3. Lớp lipid (lớp dưới) 

được làm khan bằng Na2SO4 trong 3h, lọc bỏ muối, đem cô cạn dung môi thu 

được dịch cô lipid tổng (g). Lipid tổng của các mẫu san hô được hòa tan trong 

CHCl3 tinh khiết và được bảo quản ở tủ lạnh âm sâu (-18oC) trong lọ tối màu. 

Hàm lượng lipid tổng tính theo phần trăm lượng lipid tổng thu được so với 

lượng mẫu mang đi chiết. 

2.3.5. Phương pháp xác định thành phần và hàm lượng các lớp 

chất lipid trong lipid tổng 
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Phân tích định lượng sử dụng phương pháp sắc ký lớp mỏng 1 chiều và 

chương trình phân tích hình ảnh Sorbfil TLC Videodensitometer DV 

(Krasnodar, LB Nga) 

Lipid tổng được thổi kiệt dung môi bằng khí argon, bổ sung vào 1 V 

CHCl3 và được chấm trên bản mỏng silicagel (10x10) 3 vệt với 3 nồng độ 

khác nhau, chạy trên hệ dung môi C6H6:(CH3CH2)2O:CH3COOH (80:20:1), 

hiện hình bằng thuốc thử H2O4/MeOH 10%. Sấy bản mỏng ở nhiệt độ 110-

130oC, scan trên máy Epson Perfection 2400 PHOTO (Nagano, Nhật Bản), 

với độ phân giải theo kích thước tiêu chuẩn. Phần trăm của các lớp chất trong 

lipid tổng được xác định dựa trên sự đo diện tích và cường độ màu trong 

chương trình phân tích hình ảnh Sorbfil TLC Videodensitometer DV 

(Krasnodar, LB Nga) [8, 9]. 

2.3.6. Phương pháp xác định thành phần và hàm lượng các axit béo 

có trong lipid tổng 

Axit béo được methyl hóa sang dạng methyl ester, quá trình metyl hóa 

được tiến hành theo quy trình sau: 1-3mg từng lớp chất được bổ sung 2ml  

H2SO4/MeOH 1%. Quá trình phản ứng diễn ra ở nhiệt độ 80oC trong 2h. Sau 

khi kết thúc phản ứng, bổ sung vào hỗn hợp 300ml H2O và 1ml Hexan, lắc 

đều, để hỗn hợp phân lớp hoàn toàn và thu được phần dịch chiết hexan. Tiến 

hành rửa lặp lại với pha dưới bằng 1ml Hexan. Toàn bộ phần dịch pha hexan 

thu được, được loại bỏ dung môi, phần metyleste của các axit béo được làm 

sạch trên bản mỏng TLC (6x6cm) với hệ dung môi hexan/dietylete = 

95/5[10].  

Thành phần và hàm lượng các axit béo được xác định trên máy GCMS 

QP5050A của hãng Shimadzu (Tokyo, Nhật Bản) với nhiệt độ của injector, 

detector ở nhiệt độ 250oC. Chương trình nhiệt độ biến thiên từ 160oC tăng đều 

2oC/phút đến 260oC, sau đó giữ ở nhiệt độ cuối cùng 20 phút. Tổng thời gian 

phân tích cho một mẫu 70 phút. Cấu trúc của các axit béo được xác định bằng 

phổ khối lượng kết hợp với sự so sánh phổ MS (thư viện phổ NIST) chuẩn 

trên GC-MS để so sánh. 
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SƠ ĐỒ NGHIÊN CỨU 

 

Mẫu San hô  

Dịch chiết lipid tổng  

Chiết lipid tổng 

CHCl3 : MeOH = 1:1 

Trong 24h, 4oC 

Số liệu hàm lượng 

lipid tổng  

TLC 

C6H6:(CH3CH2)2O:CH3COOH 

(80:20:1) 

Hình ảnh TLC  

lớp chất lipid  

Kết quả lớp chất 

trong lipid tổng  

Phần mềm phân tích hình ảnh  

Sorbfil TLC Videodensitometer  

DV (Krasnodar, LB Nga) 

 

Metyl este  

Metyl hoá 

H2SO4/MeOH 1% 

80oC trong 2h 

 

Kết quả axit béo  

Máy GCMS 

Thư viện phổ NIST 
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CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG BIỂN 

Các mẫu nước được đo tại các rạn san hô theo từng tháng trong thời 

gian lấy mẫu.Vị trí đo mẫu được trình bày trong bảng 2.1. Kết quả các chỉ tiêu 

khảo sát đưa vào nghiên cứu được trình bày ở bảng 3.1.  

Bảng 3.1. Các thông số kết quả phân tích các yếu tố môi trường đã nghiên cứu 

Thời gian Tầng 
Nhiệt độ 

(oC) 

DO (lượng oxy 

hòa tan trong 

nước 

(mg/l) 

Độ mặn 

(‰) 
pH 

Tháng 1  Đáy  24,9 7,21 31,11 7,45 

Tháng 2  Đáy 25,4 7,16 31,32 7,05 

Tháng 3  Đáy 25,3 6,84 31,58 7,05 

Tháng 4  Đáy 27,4 6,76 31,82 7,97 

Tháng 5  Đáy 28,7 6,63 31,59 7,39 

Tháng 6 Đáy 29,5 6,59 31,71 7,67 

Tháng 7  Đáy 28,4 6,38 31,87 8,07 

Tháng 8  Đáy 28,5 6,38 32,55 8,15 

Tháng 9  Đáy 28,7 6,29 29,48 8,29 

Tháng 10  Đáy 27,7 6,01 30,85 8,32 

Tháng 11  Đáy 26,8 6,32 27,94 8,35 

Tháng 12  Đáy 25,4 7,15 28,11 8,34 

Quan sát bảng 3.1 cho thấy, chỉ số DO không có quá nhiều biến động 

nhưng cũng có những thay đổi nhất định. Trong các tháng 3 đến tháng 8, chỉ 

số DO đều < 7mg/l. Trong 3 tháng 12, 1, 2 chỉ số DO > 7mg/l. Từ tháng 1 đến 

tháng 8 nồng độ muối của nước biển khá ổn định và cao hơn khoảng thời gian 
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cuối năm từ tháng 9 đến tháng 12. Sự không ổn định của hàm lượng muối từ 

tháng 9 đến tháng 12 là do ảnh hưởng bởi mùa mưa tại khu vực này. Độ pH 

cũng là chỉ số có những thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt. Từ tháng 1 đến tháng 6, 

pH của nước biển có giá trị <8, từ tháng 7 đến tháng 12, pH của nước biển đo 

được đều >8. Nhiệt độ nước biển dao động trong khoảng từ 24,9 đến 29,5oC, 

nhiệt độ có xu thế cao hơn từ tháng 4 đến tháng 9 và thấp hơn vào các tháng 

còn lại. 

Những nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học về các rạn san hô đã 

cho thấy quá trình axit hóa và sự ấm lên của đại dương sẽ làm giảm khả năng 

phục hồi của rạn san hô, và đây cũng là hai mối đe dọa lớn nhất đối với sức 

khỏe của các đại dương trên Trái đất [44-47]. 

Nhiều hoạt động của con người thải ra khí cacbonic. Các đại dương hấp 

thụ một phần khí này và khi nó hòa tan trong nước sẽ tạo thành một axit nhẹ, 

điều này tạo ra một sự thay đổi nhỏ nhưng đáng kể đối với độ axit tổng thể 

của nước biển. Nước biển thường có tính kiềm nhẹ và sự gia tăng carbon 

dioxide làm cho nó ít kiềm hơn, để thuận tiện, điều này được gọi là axit hóa. 

Cho đến nay, sự thay đổi tuy rất nhỏ, nhưng nó đã làm cho độ pH thấp hơn so 

với hàng chục nghìn năm trước, và ngay cả một sự thay đổi nhỏ trong độ pH 

của nước cũng có thể gây ảnh hưởng lớn tới Đại dương. Một trong số những 

lo ngại lớn nhất của các nhà khoa học là nó có thể cản trở quá trình tạo ra vỏ 

canxi cacbonat của nhiều loài sinh vật biển như san hô, các loài 2 mảnh vỏ, 

một số loài tảo, cầu gai, sao biển... Học viện khoa học Hiệp hội Hoàng gia - 

Vương quốc Anh, kết luận trong một báo cáo năm 2005 rằng tác động của 

axit hóa đại dương sẽ khác nhau giữa các khu vực, loài và hệ sinh thái, và sẽ 

nghiêm trọng nhất đối với các rạn san hô và Nam Đại Dương [45,46]. 

San hô là động vật ít hoặc ít di chuyển, chúng sống thành tập đoàn và 

có mối quan hệ cộng sinh với tảo đơn bào sống trong các mô của chúng – 

zooxanthellae. Các áp lực môi trường chẳng hạn như sự gia tăng nhiệt độ 

nước biển buộc các polyp san hô đẩy tảo ra, kết quả là san hô mất màu sắc,  

nguồn thức ăn và năng lượng của chúng, dẫn tới hiện tượng tẩy trẳng. Rất 

nhiều những nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học về sinh thái và hóa 
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học các rạn san hô đã cho thấy nhiệt độ nước biển luôn là một yếu tố vô cùng 

quan trọng và ảnh hưởng sâu sắc tới chất lượng của tập đoàn san hô thậm chí 

là sự sinh tồn của loài sinh vật biển này [44, 46]. Sự ấm lên tổng thể của nước 

biển toàn cầu đã dẫn đến hiện tượng tẩy trắng ở quy mô lớn tại các rạn san hô 

ở khắp nơi trên thế giới. Sự trắng hóa san hô và axit hóa đại dương sẽ gây ra 

những mối lo ngại lớn đối với chuỗi thức ăn trên khắp đại dương và nghiêm 

trọng hơn là sự tuyệt chủng của rất nhiều loài sinh vật biển.. 

3.2. KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỘNG HÀM LƯỢNG LIPID TỔNG, THÀNH 

PHẦN VÀ HÀM LƯỢNG CÁC AXIT BÉO, VÀ CÁC LỚP CHẤT TRONG 

LIPID TỔNG DO ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG. 

3.2.1. Khảo sát sự biến động hàm lượng lipid tổng do ảnh hưởng 

của nhiệt độ, DO, độ mặn và pH  

Các mẫu nghiên cứu đều được lấy ở cùng độ sâu là 7m và các chỉ số 

môi trường đo cùng thời điểm, vị trí lấy mẫu. 

Hàm lượng lipid tổng của các mẫu nghiên cứu được xác định bằng 

phương pháp Folch J. F. (1957) [7]. Kết quả được thể hiện trong bảng 3.2. 

Bảng 3.2. Hàm lượng lipid tổng, nhiệt độ, DO, độ muối, pH của mẫu san hô 

mềm Sinularia flexibilis 

Tháng Tên mẫu 

Hàm lượng 

lipid tổng 

(%) 

Nhiệt độ 

(oC) 

DO 

(mg/l) 

Độ muối 

(‰) 
pH 

1 S-T1 21,36 24,9 7,21 31,11 7,45 

2 S-T2 30,02 25,4 7,16 31,32 7,05 

3 S-T3 46,90 25,3 6,84 31,58 7,05 

4 S-T4 44,45 27,4 6,76 31,82 7,97 

5 S-T5 49,57 28,7 6,63 31,59 7,39 

6 S-T6 31,27 29,5 6,59 31,71 7,67 

7 S-T7 36,87 28,4 6,38 31,87 8,07 
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8 S-T8 35,88 28,5 6,38 32,55 8,15 

9 S-T9 32,40 28,7 6,29 29,48 8,29 

10 S-T10 19,05 27,7 6,01 30,85 8,32 

11 S-T11 16,60 26,8 6,32 27,94 8,35 

12 S-T12 27.39 25,4 7,15 28,11 8,34 

 

 

Biểu đồ 3.1. Hàm lượng lipid tổng tương quan với nhiệt độ, DO, độ mặn và pH 

Hàm lượng lipid tổng của san hô Sinularia flexibilis nghiên cứu được 

thể hiện ở biểu đồ 3.1. Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng lipid của mẫu 

san hô mềm Sinularia flexibilis thu trong 12 tháng dao động từ 16,60% đến 

49,57% so với trọng lượng mẫu khô. Hàm lượng lipid tổng tính trên trọng 

lượng khô đạt giá trị cao nhất trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 

(tháng cao nhất hàm lượng đạt 49,57% tính trên trọng lượng khô), thấp hơn 

trong các tháng 6 - tháng 9 và thấp nhất vào các tháng 10 - tháng 1 (tháng 

thấp nhất đạt 16,6% trọng lượng khô). Hàm lượng lipid tổng có sự sụt giảm 

đáng kể giữa tháng 5 và tháng 6; giữa tháng 9 và tháng 10, tăng cao từ tháng 2 

sang tháng 3. Trong các tháng T10 - T2 hàm lượng lipid của mẫu san hô mềm 

Sinularia flexibilis hoàn toàn không ổn định. Trong khoảng thời gian này, do 
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ảnh hưởng bởi mùa mưa của khu vực và là mùa của những cơn bão đã làm 

tăng sự nhiễu loạn ở các rạn san hô. Ngoài sự sụt giảm về nhiệt độ thì nồng độ 

muối của nước biển từ tháng 9 đến tháng 12 cũng có nhiều biến động và có 

giá trị thấp hơn các tháng còn lại. DO và pH có nồng độ dao động nhỏ nên 

chưa đánh giá được sự biến động của 2 chỉ số này lên hàm lượng lipid tổng 

Được biết, sự thay đổi hàng năm của nhiệt độ nước và bức xạ mặt trời 

khiến hệ sinh thái rạn san hô thay đổi theo chu kỳ. Tại Vịnh Nha Trang, nhiệt 

độ nước dao động trong khoảng 28°С đến 30°С hầu hết trong năm (tháng 4 

đến tháng 9) và giảm xuống 24 - 25°С vào tháng 12 đến tháng 1, trong khi 

bức xạ mặt trời cực đại quan sát được trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến 

tháng 4 [42]. Ngoài ra, các cơn bão, gió mùa từ tháng 10 đến tháng 12 làm 

tăng mạnh sự nhiễu loạn và độ đục ở các vùng nông của rạn san hô. Những 

thay đổi của điều kiện môi trường sẽ là những yếu tố chi phối trực tiếp đến sự 

biến động của hàm lượng lipid tổng. Ngoài ra các yếu tố khác về sinh thái như 

thời kỳ sinh sản, sinh trưởng cũng cần được xem xét đến. 

3.2.2. Khảo sát sự biến động thành phần và hàm lượng các lớp chất 

trong lipid tổng do ảnh hưởng của nhiệt độ, DO, độ muối và pH. 

 Kết quả về thành phần và hàm lượng các lớp chất có mặt trong lipid tổng 

của mẫu san hô mềm Sinularia flexibilis được nghiên cứu trình bày tại bảng 

3.3. Cũng như nhiều mẫu san hô mềm trước đó đã được nghiên cứu, trong 

lipid tổng của các mẫu san hô Sinularia flexibilis có mặt đầy đủ các lớp chất 

lipid cơ bản gồm các lớp chất lipid cấu trúc là lipid phân cực (PL), sterol 

(ST); các lớp chất lipid dự trữ triacylglycerol (TAG), 

monoalkyldiacylglycerol (MADAG), sáp (W); và axit béo tự do FFA (bảng 

3.3). Các lớp chất PL, MADAG, W là những lớp chất chiếm thành phần chính 

trong lipid tổng mẫu san hô mềm Sinularia flexibilis, trong đó hàm lượng 

MADAG và W có phần cao hơn hàm lượng lớp chất PL. Kết quả này cũng 

tương đồng với các kết quả về các loài san hô giống Sinularia khác đã được 

nghiên cứu trước đó [44]. 
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Bảng 3.3. Thành phần các lớp chất lipid (% trong lipid tổng), nhiệt độ, DO, 

độ muối và pH theo các tháng trong năm của mẫu san hô mềm Sinularia 

flexibilis 

Mẫu 

Các lớp chất lipid Các thông số môi trường  

PL ST 

Chưa 

xác 

định 

FFA TAG MADAG W 
Nhiệt độ 

oC 

DO 

mg/l 

Độ mặn 

‰ 
pH 

S-T1 21,0 9,45 9,26  2,56  11,8 20,3  25,7  24,9 7,21 31,11 7,45 

S-T2 19,3 9,05 4,31  2,71  14,3 22,7  27,6  25,4 7,16 31,32 7,05 

S-T3 21,4 9,21 5,97  2,15  11,2 25,6  24,5  25,3 6,84 31,58 7,05 

S-T4 19,0 8,11 5,39  2,45  13,1 25,0  27  27,4 6,76 31,82 7,97 

S-T5 14,3 6,81 4,41  2,91  12,8 24,4  34,4  28,7 6,63 31,59 7,39 

S-T6 15,2 5,95 4,82  3,1 12,6 24,5  33,9  29,5 6,59 31,71 7,67 

S-T7 13,8 6,65 3,82 2,14  13,3  28,9  31,4  28,4 6,38 31,87 8,07 

S-T8 17,6 7,08 5,33  2,61 11,3 24,4 31,7  28,5 6,38 32,55 8,15 

S-T9 20,5 7,66 7,87  2,65  6,43 25,8  29  28,7 6,29 29,48 8,29 

S-T10 20,0 8,87 5,06   3,02  8,96 22,3  31,9  27,7 6,01 30,85 8,32 

S-T11 20,5 9,79 9,33  5,29  9,69  19,3  26,1  26,8 6,32 27,94 8,35 

S-T12 28,8 13,82 8,35  3,13  9,4 18,6  17,8  25,4 7,15 28,11 8,34 

(Trong đó: PL: lipid phân cực, ST: sterol, hợp chất chưa xác định, FFA: axit 

béo tự do, TAG: triacylglycerol, MADAG: monoankyldiacylglycerol, W: sáp.) 
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 Hình 3.1. Hình ảnh TLC lipid tổng mẫu san hô mềm S-T10 

Lớp chất FFA chiếm một tỉ lệ không đáng kể trong lipid tổng, hàm lượng 

khá ổn định, trong tất cả các tháng đều nhỏ hơn 5% lipid tổng, có xu thế tăng 

cao vào 2 tháng 11 và tháng 12 với hàm lượng đạt giá trị cao nhất là 5,29% và 

4,13%. Trong các tháng này, nhiệt độ nước biển và độ muối của nước biển 

đều đạt giá trị thấp nhất trong năm, ngược lại chỉ số DO đạt giá trị cao so với 

các tháng còn lại. Kết quả thu được về hàm lượng axit béo tự do trong các 

tháng nghiên cứu nhìn chung đều nằm trong khoảng giá trị thông thường so 

với các nghiên cứu trước đây.  

 

Biểu đồ 3.2. Hàm lượng lớp chất axit béo tự do (FFA) tương quan với nhiệt 

độ, DO, độ muối và pH. 

Hàm lượng lớp chất axit béo tự do trong lipid tổng của các mẫu san hô 

mềm thông thường luôn dưới 5%. Sự tăng bất thường về hàm lượng axit béo 
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tự do trong thành phần lipid tổng của một mẫu san hô nào đó có thể dẫn đến 

giả thiết về một sự thiếu chính xác trong quy trình thu – bảo quản – vận 

chuyển – tách chiết, khiến quá trình thủy phân có điều kiện xảy ra và giải 

phóng thêm các axit béo tự do từ các lớp chất khác, khiến hàm lượng lớp chất 

này tăng cao. Vì vậy khi phân tích thành phần các lớp chất lipid, luôn cần chú 

ý tới hàm lượng của lớp chất này [4]. 

Ngoài ra, trong lipid tổng của loài san hô mềm này còn có mặt một lớp 

chất chưa xác định với hàm lượng nhỏ, dao động từ 3,82% (tháng 7) đến  

9,33% (tháng 11) LPT. Sự thay đổi về giá trị hàm lượng của lớp chất chưa 

biết này theo các tháng trong năm có phần tỉ lệ thuận với sự thay đổi theo 

tháng của các lớp chất lipid cấu trúc là PL và ST  (biểu đồ 3.3). 

 

Biểu đồ 3.3. Hàm lượng lớp chất lipid phân cực (PL), sterol (ST) tương quan 

với nhiệt độ, DO, độ muối và pH  

Sự biến động về hàm lượng lớp chất lipid phân cực (PL) giữa các tháng 

rõ ràng hơn so với lớp chất sterol (ST). Hàm lượng trung bình lớp chất PL 

trong khoảng các tháng mùa hè từ tháng 4 đến tháng 8 thấp hơn từ tháng 9 

đến tháng 2. Đặc biệt ghi nhận sự tăng cao đột biến của hàm lượng lớp chất 

PL từ tháng 11 sang tháng 12 (28,8% trong LPT). Hàm lượng PL thấp nhất ở 

mẫu thu thập vào tháng 7 (13,8% LPT), có sự sụt giảm hàm lượng này giữa 

tháng 4 và tháng 5 (19,0% và 14,3%) và giữa tháng 12 và tháng 1 (28,8%và 

21,0%). Hàm lượng lớp chất ST dao động từ 5,95% LPT (tháng 6) và cao 
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nhất đạt 13,8% LPT (tháng 12). Các mẫu thu được trong các tháng 10 – tháng  

3 có hàm lượng ST cao hơn các mẫu thu được trong các tháng 4 đến tháng 9, 

tuy sự khác biệt không quá đáng kể. 

Ngược lại với sự thay đổi của các lớp chất PL, ST, 3 lớp chất còn lại 

W, MADAG, TAG có xu thế tăng vào các tháng mùa hè và giảm vào các 

tháng còn lại (biểu đồ 3.3). Lớp chất TAG có hàm lượng dao động từ 6,43% 

(tháng 9) đến 14,3% (tháng 2), có sự sụt giảm mạnh giữa tháng 8 và tháng 9 

(từ 11,3 % xuống 6,43%). Hàm lượng lớp chất này cao hơn vào các tháng 1 

đến tháng 8 và thấp hơn vào các tháng 9 đến tháng 12. Sự biến thiên của hàm 

lượng lớp chất TAG có xu thế tỉ lệ thuận với sự thay đổi về độ mặn nước 

biển. Trong những tháng 9 đến tháng 12, khi độ mặn của nước biển giảm và 

có những thay đổi rõ rệt thì hàm lượng TAG cũng sụt giảm. 

Hàm lượng lớp chất MADAG dao động trong khoảng từ 18,6% đến 

28,9% lipid tổng, đạt cao nhất trong mẫu thu được vào tháng 7, thấp nhất ở 

mẫu thu được tháng 12. Hàm lượng trung bình lớp chất MADAG từ tháng 10 

đến tháng 2 thấp hơn hàm lượng trung bình trong các tháng 3 đến tháng 9. Có 

sự tăng mạnh hàm lượng MADAG giữa tháng 6 và tháng 7.  

 

Biểu đồ 3.4. Hàm lượng lớp chất triacyglycerol (TAG), 

monoalkyldiacylglycerol (MADAG) và sáp (HW) tương quan với nhiệt độ, 

DO, độ mặn và pH 
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Trong hầu hết 12 tháng trong năm, lớp chất W là thành phần chiếm 

hàm lượng cao nhất trong lipid tổng của mẫu san hô mềm Sinularia flexibilis, 

trừ mẫu thu được vào tháng 12 có hàm lượng lớp chất cao nhất là PL, cũng 

trong tháng này hàm lượng W có giá trị thấp nhất trong năm. Hàm lượng lớp 

chất W dao động trong khoảng từ 17,8 đến 34,4% lipid tổng, cao nhất vào 

tháng 5. Lớp chất này tăng mạnh từ tháng 4 sang tháng 5 và giảm sâu từ tháng 

10 đến tháng 12. 

Như vậy, xét trong toàn bộ 12 tháng, các lớp chất trong lipid tổng mẫu 

san hô Sinularia  flexibilis đều có sự biến động nhất định. Sự biến động trong 

thành phần lipid của mẫu san hô có thể chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi sự có 

mặt hoặc suy giảm của vi tảo cộng sinh zooxanthellae. Theo nghiên cứu của 

Imbs và cs năm 2010, thành phần chính trong lipid của san hô vật chủ, đặc 

biệt là lớp chất MADAG gần như không có mặt trong lipid của zooxanthellae 

mà nằm toàn bộ trong lipid san hô vật chủ, còn thành phần lipid tổng của 

zooxanthellae giàu các lớp chất lipid phân cực (PL, ST) [51]. Do vậy lớp chất 

phân cực PL vốn là lớp chất nhạy cảm với sự thay đổi nhanh chóng của các 

thông số môi trường bởi sự thay đổi của nhiệt độ môi trường, độ muối hay 

nồng độ pH... Điều đó luôn ảnh hưởng mạnh mẽ tới mật độ của các 

zooxanthellae trong các mô san hô. Trong một công bố năm 2010 cũng của 

nhóm tác giả trên, khi nước biển ấm lên trên 32°C, làm mất đi các vi sinh vật 

cộng sinh zooxanthellae và gây ra cái chết của các rạn san hô, khi đó, hàm 

lượng PL của đối tượng sinh vật sẽ có sự sụt giảm đáng kể [46]. Như vậy, 

trong các tháng mùa hè khi nhiệt độ nước biển tăng cao, mật độ các 

zooxanthellae trong san hô sẽ có xu thế giảm, và điều đó phù hợp với giá trị 

thấp của hàm lượng của lớp chất PL, ST là các lớp chất chiếm thành phần 

chính trong lipid của zooxanthellae. Sự gia tăng của hàm lượng lớp chất PL 

và ST vào tháng 12 trong mẫu san hô mềm Sinularia flexibilis hoàn toàn có 

thể liên quan tới sự gia tăng mật độ của các vi tảo cộng sinh zooxanthellae 

trong mẫu; có thể vào thời gian này điều kiện môi trường nước biển (độ mặn, 

ánh sáng, nhiệt độ...) thuận lợi cho sự phát triển của chúng trong hệ cộng sinh 

với san hô.  
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Ngoài ra, Sinularia flexibilis là loài san hô sinh sản hữu tính theo mùa; 

theo một số tài liệu nghiên cứu, thời kỳ sinh sản của loài san hô này nằm 

trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 9 ở đảo Barrang Lompo [47,48]. Không có 

dữ liệu về lipid của vật liệu sinh sản ở các loài Sinularia; tuy nhiên, trong một 

số báo cáo về vai trò của lipid trong sự sinh sản của san hô và các loài 

Cnidarian khác chỉ ra rằng vật liệu sinh sản của chúng rất giàu lipid dự trữ, 

hầu hết là W hoặc TAG [47,51]. Sự trưởng thành và giải phóng vật liệu sinh 

sản đi kèm với sự tiêu hao năng lượng và sụt giảm của các lipid dự trữ đó, đặc 

biệt là W và TAG, ngoài ra tính ổn định của thành phần và số lượng màng 

phospholipid trong lớp chất PL trong quá trình hình thành và tái sinh tiếp theo 

của quần thể cũng có những ảnh hưởng nhất định tới hàm lượng các lớp chất 

lipid. Sự sụt giảm TAG vào tháng 9, W vào tháng 10-11-12, cũng như sự gia 

tăng của hàm lượng PL trong tháng 11-12, có thể đi kèm với quá trình trưởng 

thành và sinh sản của san hô Sinularia flexibilis. 

3.2.3. Khảo sát sự biến động thành phần và hàm lượng các axit béo 

trong lipid tổng do ảnh hưởng của nhiệt độ, DO, độ muối và pH  

Bảng 3.4. Kết quả nghiên cứu thành phần và hàm lượng các axit béo,trong 

các mẫu san hô Sinularia flexibilis trong 12 tháng (% trong tổng axit béo) và 

các thông số môi trường nhiệt độ,  

    Tên 

mẫu 

 

Axit béo 

S-T1 S-T2 S-T3  S-T4 S-T5 S-T6 S-T7 S-T8 S-T9 
S-

T10 

S-

T11 

S-

T12 

12:0 0,65 0,30 0,21 0,08 0,09 0,07 0,08 0,36 0,03 0,17 0,24 0,44 

14:0 1,49 1,08 1,43 1,30 1,22 0,99 1,34 0,82 1,23 1,31 1,00 1,34 

16:0 31,60 35,81 43,26 41,97 50,82 46,95 53,88 53,50 46,49 35,84 32,31 25,23 

16:1n-7 2,70 3,20 2,79 3,06 2,43 2,44 2,07 2,47 2,11 2,64 1,63 1,05 

16:2n-7 6,38 6,06 4,76 5,11 4,54 4,69 3,81 4,54 3,77 4,73 3,75 4,88 

Phyt 0,73 0,49 0,62 0,45 0,26 0,25 0,26 0,23 0,33 0,66 0,98 1,03 

17:1+16:

3n-4 
2,87 2,22 1,68 2,89 2,03 2,23 1,42 2,26 2,48 2,79 5,36 5,45 

16:4n-1 0,73 0,41 0,32 0,40 0,41 0,34 0,30 0,29 0,38 0,45 0,22 0,41 
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18:0 6,47 4,76 6,31 6,39 8,23 8,32 10,08 8,75 9,03 5,51 7,33 7,27 

18:1n-9 2,08 2,67 2,51 2,73 2,86 2,72 2,57 3,14 3,44 3,23 2,18 1,75 

18:1n-7 0,23 0,37 0,30 0,33 0,32 0,40 0,26 0,30 0,27 0,32 0,38 0,19 

18:2n-9 0,79 1,04 0,86 0,85 0,92 0,92 0,80 0,96 1,02 0,93 0,82 0,75 

18:2n-7 3,72 3,49 3,01 2,50 2,48 2,94 2,55 2,93 2,55 3,45 2,80 2,47 

18:2n-6 0,03 0,25 0,13 0,13 0,62 1,19 0,10 0,18 0,11 0,21 0,51 0,17 

18:3n-4 1,44 1,50 1,26 1,09 1,25 1,70 0,94 1,04 0,92 1,73 1,26 0,94 

18:3n-3 0,24 0,37 0,31 0,33 0,33 0,42 0,23 0,24 0,24 0,33 0,39 0,19 

18:4n-3 4,97 3,77 3,12 2,82 2,87 2,23 1,91 2,01 2,82 3,22 3,00 3,17 

18:4n-1 0,65 0,79 0,44 0,42 0,40 0,46 0,36 0,37 0,37 0,76 0,82 0,31 

20:0 0,39 0,41 0,34 0,35 0,69 0,73 0,99 0,80 0,77 0,39 0,94 0,59 

18:5n-3 0,57 0,21 0,16 0,16 0,21 0,28 0,07 0,08 0,00 0,22 0,28 0,51 

20:2? 0,02 0,13 0,13 0,10 0,10 0,11 0,11 0,10 0,09 0,18 0,11 0,11 

20:2n-6 0,18 0,20 0,20 0,15 0,11 0,17 0,17 0,16 0,17 0,25 0,20 0,16 

20:3n-6 0,73 0,82 0,75 0,57 0,43 0,44 0,37 0,54 0,68 0,63 1,28 0,85 

20:4n-6 17,03 17,23 14,80 15,54 8,14 9,92 7,20 6,71 11,06 17,09 20,12 26,76 

20:4n-3 1,32 1,39 1,27 0,97 1,14 1,31 1,23 1,25 1,32 1,71 0,98 0,90 

20:5n-3 2,15 1,07 0,88 0,76 0,53 0,71 0,49 0,29 0,63 1,17 0,81 1,30 

22:0 0,21 0,10 0,16 0,19 0,53 0,58 0,98 0,67 0,58 0,11 0,26 0,32 

22:4n-6 0,03 0,14 0,16 0,19 0,07 0,10 0,05 0,00 0,01 0,17 0,11 0,15 

22:5n-6 0,00 0,07 0,21 0,10 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,25 0,23 

22:5n-3 0,21 0,05 0,05 0,06 0,10 0,10 0,18 0,07 0,03 0,12 0,22 0,04 

22:6n-3 2,45 1,85 1,89 1,57 1,42 1,41 1,07 1,61 1,53 1,97 1,36 1,30 

24:5n-6 5,90 6,46 5,06 5,61 3,44 3,53 2,87 2,56 4,48 6,18 7,47 8,26 

24:6n-3 1,04 1,31 0,61 0,83 0,99 1,30 1,22 0,75 1,00 1,48 0,63 0,91 

Axb no 40,81 42,45 51,72 50,28 61,58 57,63 67,36 64,90 58,13 43,32 42,09 35,18 

Axb 1 

nối đôi 
5,59 6,44 5,76 6,28 5,82 5,83 4,96 5,98 5,82 6,41 4,46 3,50 

Axb đa 

nối đôi 
52,87 50,61 41,90 42,99 32,35 36,28 27,42 28,88 35,71 49,60 52,47 60,29 

Nhiệt độ oC 24.9 25.4 25.3 27.4 28.7 29.5 28.4 28.5 29.7 27.7 26.8 25.4 

DO  

 

(mg/l) 

7.21 7.16 6.84 6.76 6.63 6.59 6.38 6.38 6.29 6.01 6.32 7.15 

Độ mặn  

(‰) 
31.11 31.32 31.58 31.82 31.59 31.71 31.87 32.55 29.48 30.85 27.94 28.11 

pH 7.45 7.05 7.05 7.97 7.39 7.67 8.07 8.15 8.29 8.32 8.35 8.34 

Có 33 axit béo đã được nhận dạng trong thành phần lipid tổng của mẫu 

san hô mềm Sinularia flexibilis. Trong đó các axit béo no có hàm lượng cao là 
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16:0, 18:0; các axit béo không no có hàm lượng cao là 16:2n-7, 18:2n-7, 

18:4n-3, 20:4n-6, 22:6n-3, 24:5n-6, 24:6n-3. Trong 33 axit béo, chủ yếu vẫn 

là các axit béo n-3, n-6, vẫn được biết tới là các axit béo chính có mặt trong 

các mẫu san hô. Ngoài ra còn có một số axit béo khác họ n-7, n-1, n-4 với 

hàm lượng nhỏ. Thành phần và hàm lượng của các axit béo được trình bày 

trong bảng 3.3 

+ Các axit béo no, một nối đôi và đa nối đôi 

Trong thành phần các axit béo của mẫu được nghiên cứu, tổng hàm 

lượng các axit béo no chiếm ưu thế hơn trong khoảng thời gian từ tháng 3 tới 

tháng 9, và ngược lại, từ tháng 10 đến tháng 2 tổng hàm lượng các axit béo 

không no chiếm tỉ lệ cao hơn trong lipid tổng. Quan sát biểu đồ 3.5 thấy rằng, 

tổng hàm lượng các axit béo một nối đôi không có sự biến động rõ rệt theo 

các tháng, ngược lại tổng hàm lượng các axit béo no và các axit béo không no 

đa nối đôi có sự biến thiên rõ rệt giữa các tháng mùa hè và các tháng còn lại 

trong năm, và có tương quan tỉ lệ nghịch với nhau. Sự chênh lệch giữa hàm 

lượng axit béo no và không no đa nối đôi cao nhất vào tháng 7, với giá trị 

67,36% và 27,42% tổng axit béo tương ứng.  

Trong thành phần của các axit béo không no của mẫu san hô nghiên 

cứu, các axit béo n-3 và n-9 chiếm hàm lượng nhỏ hơn n-6 và n-7. Nhìn vào 

biểu đồ 3.4 ta thấy rõ hàm lượng axit béo n-6 - axit béo chiếm hàm lượng lớn 

nhất trong thành phần của các axit béo không no, có xu hướng tăng cao vào 

các tháng có nhiệt độ thấp. Ngoài ra các axit béo n-3, n-7 và n-9 có sự biến 

động đáng kể nhưng theo cách ngẫu nhiên trong năm cho thấy chưa tìm được 

mối tương quan rõ ràng giữa môi trường và các thành phần axit béo không no 

này.  
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Biều đồ 3.5. Hàm lượng các axit béo no, một nối đôi và đa nối đôi của mẫu 

san hô mềm Sinularia flexibilis trong 12 tháng 

+ Các axit béo có hàm lượng cao nhất 16:0, 18:0, 20:4n-6 

3 axit béo có hàm lượng cao nhất trong lipid tổng của san hô được 

nghiên cứu là 2 axit béo no 16:0, 18:0 và axit béo đa nối đôi arachidonic 

20:4n-6. Hàm lượng trung bình của các axit béo này được mô tả trong biểu đồ 

3.6. 
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Biểu đồ 3.6. Hàm lượng các axit béo 16:0, 18:0, 20:4n-6 của mẫu san hô 

mềm Sinularia flexibilis trong 12 tháng 

Hàm lượng trung bình axit béo 16:0 dao động từ 25,23% đến 53,88% 

tổng axit béo. Hàm lượng trung bình axit béo 18:0 dao động từ 4,76% đến 

10,08%, 20:4n-6 từ 6,71 đến 26,76% tổng axit béo. Trong khi axit béo 18:0 

không có sự thay đổi rõ ràng theo các tháng trong năm, thì 2 axit béo 16:0, 

20:4n-6 có những biến động rõ rệt giữa các tháng mùa hè và các tháng còn lại. 

Hàm lượng axit béo 16:0 từ tháng 4 tới tháng 9 tăng cao hơn và có xu thế 

giảm từ tháng 10 tới tháng 3, ngược lại, hàm lượng axit béo 20:4n-6 lại có xu 

thế giảm từ tháng 4 tới tháng 9 và tăng từ tháng 10 tới tháng 3. 
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Trong công bố về lipidome đầu tiên của loài san hô mềm S. siaesensis, 

sự phân bố của các axit béo no tập trung chủ yếu trong các lớp chất lipid dự 

trữ W, TAG, MADAG, chỉ một phần rất nhỏ nằm trong lipid phân cực, còn 

các axit béo không no đa nối đôi tập trung phần lớn trong lipid phân cực đặc 

biệt là các lớp chất phospholipid. Như vậy, kết quả thu được về sự thay đổi 

thành phần axit béo no, không no đa nối đôi hoàn toàn phù hợp với các kết 

quả thu được về sự biến động của thành phần các lớp chất lipid theo các tháng 

trong năm. Các axit béo không no đa nối đôi trong đó hàm lượng cao nhất là 

20:4n-6 có sự tỉ lệ thuận với hàm lượng các lớp chất lipid phân cực – lớp chất 

chứa phần lớp các axit béo này, tỉ lệ thuận với sự có mặt của zooxanthellae 

trong san hô và đạt hàm lượng cao vào các tháng có nhiệt độ nước biển thấp. 

Ngược lại, các axit béo no trong đó hàm lượng cao nhất là 16:8, 18:0 tỉ lệ 

thuận với sự biến động của các lớp chất giàu axit béo no là W, TAG, 

MADAG, tỉ lệ nghịch với sự có mặt của zooxanthellae và gia tăng vào các 

tháng có nhiệt độ nước biển tăng cao. 

+ Axit béo đánh dấu của san hô mềm tetracosapolyenoic 24:5n-6 và 24:6n-3 

Tetracosapolyenoic là axit béo đánh dấu điển hình cho san hô mềm 

(san hô tám ngăn) khi so sánh với san hô tạo rạn (san hô sáu ngăn) và 

hydrocoral. Trong lipid tổng của mẫu san hô Sinularia flexibilis, 2 axit béo 

này cũng được xác định, hàm lượng 24:5n-6 dao dộng trong khoảng từ 2,56 

đến 8,25% tổng axit béo, hàm lượng 24:6n-3 dao động từ 0,61 đến 1,48% 

tổng axit béo biểu đồ 3.6. Trong tất cả các tháng trong năm, hàm lượng 24:5n-

6 đều cao hơn 24:6n-3 và axit béo 24:5n-6 có sự khác biệt rõ ràng thành 2 giai 

đoạn, hàm lượng trung bình từ tháng 5 đến tháng 9 giảm và thấp hơn hẳn hàm 

lượng từ tháng 10 tới tháng 4 . Hầu hết trong các loài thuộc bộ Acyonacea đều 

có mặt axit béo 24:5n-6 với hàm lượng cao hơn 24:6n-3, còn 24:6n-3 được 

biết đến là axit tetracosapolyenoic C24 chính trong một số loài thuộc bộ 

Gorgonacea, Pennatulacea và sứa biển do sự ức chế chọn lọc sự sinh tổng hợp 

axit béo 24:5n-6 trong các loài thuộc các bộ này [31]. Được sinh tổng hợp bởi 

cùng một phức hợp enzym, do đó tỷ lệ giữa 24:5n-6 và 24:6n-3 được quyết 

định bởi tỉ lệ các axit béo n-6/n-3 C20-C22 được sử dụng làm nguyên liệu. 
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Thành phần các axit béo PUFA C20-C22 trong đối tượng này lại phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố: nguồn thức ăn của chúng, sự vận chuyển PUFA từ vi tảo 

cộng sinh và các quá trình sinh tổng hợp riêng của cơ thể. Việc nghiên cứu 

sâu hơn về  tỷ lệ 24:5n-6/24:6n-3 trong từng lớp chất lipid phân cực có thể là 

một chỉ số quan trọng để đánh giá một số thông số sinh thái và sinh hóa của 

một số nhóm thuộc ngành Cnidaria [32]  

  

  

Biểu đồ 3.7. Hàm lượng các axit béo 24:5n-6, 24:6n-3 trong lipid tổng 

của mẫu san hô mềm Sinularia flexibilis trong 12 tháng 
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+ Các axit béo đánh dấu của vi tảo cộng sinh  

Sinularia flexibilis là loài san hô có chứa vi tảo cộng sinh 

zooxanthellae, do đó trong thành phần axit béo của loài san hô này sẽ có mặt 

các axit béo đánh dấu của vi tảo cộng sinh như 18:4n-3, 20:5n-3, 22:6n-3, 

16:4n-1, 16:3n-4 - là các axit béo đặc trưng trong quá trình quang hợp [53-

55]. Khi nguồn thức ăn sẵn có bên ngoài đang giảm, thì tầm quan trọng của 

zooxanthellae lúc này được phát huy để sản xuất các hợp chất hữu cơ thông 

qua quang hợp và chuyển hóa chúng sang san hô vật chủ [56]. Xây dựng biểu 

đồ mô tả hàm lượng của các axit béo này theo các tháng trong năm chúng ta 

thấy rằng, ngoại trừ hàm lượng axit béo 16:4n-1 không có sự thay đổi đáng kể 

trong 12 tháng, một phần do hàm lượng axit béo này khá nhỏ trong tổng axit 

béo, 3 axit béo còn lại 18:4n-3, 20:5n-3, 20:6n-3 đều có xu thế giảm dần vào 

các tháng có nhiệt độ nước biển tăng cao , tháng 3/4 đến tháng 8/9 và cao hơn 

ở các còn lại trong năm, tháng 9/10 đến tháng 2/3 – những tháng có nhiệt độ 

nước biển và độ mặn thấp.  
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Biểu đồ 3.8. Hàm lượng của các axit béo 16:4n-1, 18:4n-3, 20:5n-3, 

22:6n-3 trong lipid tổng của mẫu san hô mềm S. flexibilis trong 12 tháng 

Kết quả thu được về hàm lượng các axit béo này cũng phù hợp với kết 

quả thu được ở mục 3.2 về thành phần hàm lượng các lớp chất trong lipid 

tổng, trong đó hàm lượng PL – lớp chất chính trong thành phần lipid tổng của 

zooxanthellae có giá trị thấp nhất vào tháng 7 và cao nhất vào tháng 12 trong 

thời gian được nghiên cứu. Như vậy có thể nhận định rằng, có sự suy giảm 

của vi tảo cộng sinh vào các tháng mùa hè ở các mẫu san hô mềm  Sinularia 

flexibilis so với các tháng còn lại, điều này hoàn toàn phù hợp khi nhiệt độ 

nước biển trong mùa hè tăng cao và đây không phải là điều kiện lý tưởng cho 

sự phát triển của vi tảo cộng sinh trong san hô. Sự nóng lên của nhiệt độ nước 

biển sẽ gây ra sự suy giảm vi tảo cộng sinh và dẫn tới hiện tượng trắng hóa 

san hô, hay sự chết của các tập đoàn san hô, gây ra những nguy cơ rất lớn ảnh 

hưởng tới đa dạng sinh thái rạn san hô, đòi hỏi những giải pháp cấp bách với 

sự chung tay của tất cả các quốc gia trên thế giới. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận: 

San hô mềm Sinularia flexibilis thu thập trong 12 tháng tại vùng biển 

Nha Trang, Khánh Hòa lần đầu tiên được khảo sát sự ảnh hưởng của một số 

yếu tố môi trường đến sự biến động thành phần lipid một cách cụ thể trong 

điều kiện liên tục trong năm. 

Đề tài đã lựa chọn đo các chỉ tiêu môi trường như:  nhiệt độ, độ mặn, 

pH, DO trong 12 tháng liên tục trong năm mà đề tài đánh giá là có khả năng 

ảnh hưởng đến sự biến động thành phần lipid của mẫu san hô nghiên cứu. Các 

chỉ tiêu môi trường phụ thuộc rất lớn vào yếu tố mùa trong năm và có sự dao 

động mạnh từ tháng 10 đến tháng 3 đặc biệt là tháng 10, tháng 11 và tháng 12 

do vào mùa mưa và có sự xuất hiện các cơn bão ở khu vực lấy mẫu . 

Đề tài đã thực hiện phân tích hàm lượng lipid tổng, thành phần và hàm 

lượng các lớp chất lipid, thành phần và hàm lượng các axit béo trong từng 

tháng của mẫu san hô mềm Sinularia flexibili. Đã bước đầu khảo sát đánh giá 

sự biến động của lipid dưới sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường theo các 

tháng trong năm. 

Hàm lượng lipid tổng: đạt giá trị cao nhất trong thời gian vào tháng 3 

đến tháng 5, thấp hơn trong tháng 6 và tháng 9 và thấp nhất vào tháng 10- 

tháng 1. Hàm lượng lipid tổng có sự sụt giảm đáng kể giữa tháng 5 và tháng 

6, giữa tháng 9 và tháng 10, tăng cao từ tháng 2 sang tháng 3 , đặc biệt không 

ổn định trong khoảng thời gian tháng 10 và tháng 12. 

Thành phần lớp chất lipid của mẫu san hô mềm Sinularia flexibilis bao 

gồm lipid phân cực (PL), sterol (ST); triacylglycerol (TAG), 

monoalkyldiacylglycerol (MADG), sáp (W); và axit béo tự do (FFA). Hàm 

lượng lớp chất PL trong các tháng mùa hè từ T4 đến T8 thấp hơn từ T9 đến 

T2,  có sự tăng cao đột biến từ T11 sang T12, sự sụt giảm giữa T4 và T5, T12 

và T1. Hàm lượng ST cao hơn trong các T10 – T3 và thấp hơn trong các 

tháng T4 đến T9, tuy sự khác biệt không quá đáng kể. Các lớp chất còn lại W, 

MADAG, TAG có xu thế tăng vào các tháng mùa hè và giảm vào các tháng 
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còn lại. Sự tăng giảm của thành phần các lớp chất lipid trong 12 tháng được 

nghiên cứu liên quan mật thiết tới các thay đổi của điều kiện môi trường – gây 

ra biến động về sự có mặt của vi tảo cộng sinh zooxanthellae trong san hô ở 

các khoảng thời gian trong năm. 

Thành phần axit béo của mẫu san hô Sinularia flexibilis bao gồm 33 

axit béo đã được nhận dạng, chủ yếu là các axit béo n-3, n-6. Trong khoảng 

thời gian các tháng mùa hè T3/4 – T8/9 ghi nhận sự gia tăng của tổng hàm 

lượng các axit béo no, trong đó axit béo chính là 16:0, 18:0; từ T9/10 đến 

T3/4 là khoảng thời gian chiếm ưu thế của các axit béo không no đa nối đôi 

trong đó axit béo chính là 20:4n-6, các axit béo đánh dấu của san hô mềm 

24:5n-6 và 24:6n-3, các axit béo đánh dấu của vi tảo cộng sinh zooxanthellae 

18:4n-3, 20:5n-3, 20:6n-3. Sự thay đổi này phù hợp với sự tăng cao của nhiệt 

độ môi trường trong các tháng mùa hè dẫn tới sự suy giảm của zooxanthellae 

trong san hô kéo theo đó là các thành phần lipid chính của vi tảo cộng sinh 

như các lớp chất lipid phân cực giàu các axit béo không no hay các axit béo 

đánh dấu của chúng. Những ảnh hưởng của yếu tố khác của môi trường vẫn 

tiếp tục cần được nghiên cứu. 

Như vậy, khi thực hiện nghiên cứu, khảo sát về sự biến động trong 12 

tháng của lipid tổng, thành phần và hàm lượng các lớp chất lipid và thành 

phần và hàm lượng các axit béo trong lipid tổng dưới sự ảnh hưởng của các 

yếu tố môi trường biển mang đến những thông tin mới cải thiện chất lượng 

nước biển tại khu vực lên các thành phần lipid và axit béo giúp các nhà khoa 

học có cái nhìn sâu hơn về sức chống chịu  cũng như khả năng sinh tồn của 

loài san hô Sinularia flexibilis này dưới những biến đổi khí hậu và ô nhiễm 

nguồn nước biển hiện nay. 

Kiến nghị: 

Nếu có điều kiện mở rộng nghiên cứu, chúng tôi mong muốn được thực 

hiện nghiên cứu rộng hơn về các loài, thời gian nghiên cứu biến động, mở 

rộng thêm các chỉ tiêu môi trường khác để thu được những dữ liệu chuyên sâu 

hơn về sự biến động hàng năm của mẫu san hô mềm Sinularia flexibilis nói 

riêng và các loài san hô mềm khác nói chung. 
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PHỤ LỤC 2 

Phổ GC methyl ester của axit béo trong lipid tổngcủa mẫu san hô mềm Sinularia flexibilis 
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